4. Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Việt Nam: Từ Phân tích tới Hành động 
Việc mô tả và đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của một quốc gia thường dễ dàng hơn so với việc tìm ra các giải pháp nâng cao NLCT cho quốc gia đó. Mặc dù vậy, chỉ có thông qua việc đề xuất giải pháp thì các kết quả phân tích, đánh giá mới có ý nghĩa thực sự tới việc nâng cao mức sống của người dân Việt Nam. Trong chương này, chúng tôi xin đề xuất một số khuyến nghị chính sách trên cơ sở các kết quả đánh giá của Chương 2 và 3. 

Như đã thảo luận trong phần giới thiệu mở đầu, NLCT là kết quả tương tác của rất nhiều yếu tố và chính sách. Nếu chỉ liệt kê ra một danh mục các khuyến nghị nhằm giải quyết một lúc tất cả các vấn đề thì sẽ không hiệu quả và thiếu tính khả thi. Điều mà Việt Nam cần – cũng như rất nhiều quốc gia khác còn thiếu – là việc xác định một trình tự ưu tiên rõ ràng nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách xác định những lĩnh vực, vấn đề cụ thể mà họ cần tập trung giải quyết tại từng thời điểm nhất định để có thể tác động hiệu quả nhất tới việc nâng cao NLCT quốc gia. 

Các ưu tiên chính sách như vậy không chỉ đơn thuần là kết quả phân tích điểm mạnh – điểm yếu như trong chương 2 và 3, mà còn phản ánh những lựa chọn của một quốc gia về cái đích mà quốc gia đó muốn hướng tới trong tương lai. Khi định hướng chiến lược đã được xác định, cần có một chương trình hành động với các chính sách phù hợp để đưa quốc gia đó từ vị trí hiện nay tiến tới cái đích đã xác định.  

Vậy Việt Nam muốn hướng tới cái đích nào? Chỉ có Chính phủ và người dân Việt Nam mới có thể trả lời câu hỏi này. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm mà Việt Nam đang xây dựng đã đề ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại có thu nhập trung bình vào năm 2020. Chiến lược cũng xác định ba lĩnh vực trụ cột cần đột phá để có thể thực hiện mục tiêu này, đó là nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và cải cách thể chế. 
Bản dự thảo chiến lược mười năm của Việt Nam có cấu trúc điển hình của một bản chiến lược phát triển, giống như ở một số quốc gia khác, với việc đưa ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các giải pháp thực hiện để đạt những chỉ tiêu đó. Mặc dù cấu trúc này giúp đưa ra một số định hướng cụ thể, nhưng một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia cần xác định và xây dựng không chỉ các chỉ tiêu, mà cả những giá trị mục tiêu mà Việt Nam muốn nhắm tới, cũng là những giá trị mà Việt Nam có thể đem lại cho cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Một chiến lược như vậy sẽ giúp chỉ ra những hoạt động nào sẽ phù hợp nhất với các giá trị mục tiêu của quốc gia, hay cụ thể là những ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh cụ thể nào và những thị trường nào là ngành và thị trường mục tiêu mà Việt Nam cần xây dựng. Từ những mục tiêu chiến lược đó sẽ xác định các ưu tiên chính sách cụ thể để dẫn dắt quá trình triển khai thực hiện.   
Chiến lược nâng cao NLCT Việt Nam được đề xuất trong Chương này không nhằm mục tiêu vạch ra một chiến lược theo đúng nghĩa như đã nói ở trên vì điều này nằm ngoài phạm vi của một báo cáo tư vấn độc lập như báo cáo VCR. Thay vào đó, Báo cáo này cung cấp các thông tin, phân tích đầu vào quan trọng cho việc xây dựng chiến lược phát triển quốc gia trên hai khía cạnh. Một là, báo cáo cung cấp – đặc biệt là qua Chương 2 và 3 – những luận cứ và dữ liệu toàn diện, khách quan và khoa học về nền kinh tế Việt Nam phục vụ cho việc xác định một chiến lược phát triển phù hợp và khả thi. Hai là, báo cáo đề xuất trong Chương 4 này một bộ nguyên tắc và các khuyến nghị chính sách để thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược mười năm. Những giá trị mục tiêu mà Việt Nam cần xác định cho mình về cơ bản sẽ không mâu thuẫn mà chỉ cụ thể hoá thêm tinh thần chung của dự thảo Chiến lược hiện nay. Do đó, những giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao NLCT Việt Nam được đề xuất trong báo cáo này sẽ là những giải pháp nền tảng và sẽ được cụ thể hoá thêm sau khi Việt Nam đã xác định được các giá trị mục tiêu của quốc gia. 
Chương này gồm ba phần chính: Phần một, dựa trên các phân tích trong Chương 2 và 3, sẽ xác định ba nhiệm vụ chủ chốt đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Việc thực hiện thành công ba nhiệm vụ chủ chốt nói trên có ý nghĩa quyết định đối với việc liệu Việt Nam có nắm bắt được các cơ hội và vượt qua được các thách thức đặt ra trước mắt hay không. Phần hai xác định các khuyến nghị chính sách và hành động cụ thể cần thực hiện để có thể hoàn thành ba nhiệm vụ này. Chúng tôi sẽ đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo chung trong việc thực hiện cả ba nhiệm vụ chủ chốt, đồng thời cũng đề xuất các chính sách cụ thể cần thực hiện trong từng nhiệm vụ. Phần ba đề xuất một chiến lược tổ chức thực hiện nhằm đưa chương trình nghị sự về chính sách này trở thành hiện thực. Phần này sẽ đề xuất một trình tự cụ thể các bước hành động, và cả cơ cấu tổ chức, cách thức triển khai thực hiện để quản lý và theo dõi toàn bộ quá trình.
Chương trình nâng cao NLCT trong Chương này hy vọng sẽ là điểm bắt đầu hữu ích để các nhà hoạch định chính sách Việt Nam tham khảo và thảo luận. Chắc chắn trong quá trình thực hiện sau này, rất nhiều chi tiết được đề xuất trong bản báo cáo này sẽ cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Phía Việt Nam sẽ cần xây dựng một chương trình hành động phù hợp với các giá trị, mục tiêu và ưu tiên riêng của mình. Với việc đưa ra một khung phương pháp luận cũng như các khuyến nghị cụ thể, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp thông tin và luận cứ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam thực hiện các công việc của mình một cách thuận lợi hơn. Và mục tiêu cuối cùng là Việt Nam xây dựng được một chương trình nghị sự cụ thể về nâng cao NLCT phù hợp và có thể nâng tầm chiến lược của mình lên một nấc thang mới, giúp định vị rõ ràng Việt Nam sẽ ở đâu trên bản đồ thế giới với tư cách là một điểm đến cho kinh doanh và đầu tư.
4.1. Các nhiệm vụ chủ chốt đặt ra với Việt Nam
Như đã đề cập trong Chương 2, Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia có tăng trưởng ấn tượng nhất trong vòng hai mươi lăm năm qua. Các phân tích cũng chỉ ra rằng những động lực đã tạo ra tăng trưởng cho Việt Nam trong thời gian qua sẽ vẫn còn tồn tại trong một thời gian nữa: Việt Nam vẫn còn cơ hội để tiếp tục mức tăng trưởng ấn tượng này trong một vài năm tới. Chính triển vọng tích cực này cũng như sự bằng lòng với những thành tựu đạt được có thể là thách thức lớn nhất đặt ra đối với Việt Nam.
Các  nhiệm vụ chủ chốt đặt ra đối với Việt Nam có thể chia thành hai nhóm chính: Nhóm thứ nhất đối phó với hai  loại  thách thức chính đang nổi lên, đe doạ trực tiếp tới tăng trưởng hiện tại của Việt Nam. Nhóm thứ hai là các cải cách căn bản trong NLCT Việt Nam nhằm giúp đất nước vượt qua được những hạn chế của mô hình tăng trưởng hiện nay. Mặc dù khác nhau về tính chất nhưng hai nhóm nhiệm vụ này có liên quan mật thiết với nhau và không hoàn toàn tách rời nhau. Những nguy cơ đe doạ tăng trưởng hiện tại, thực chất chính là biểu hiện bên ngoài của những bất cập nằm trong mô hình tăng trưởng hiện nay. Vì vậy, việc thực hiện nhóm nhiệm vụ thứ hai nhằm tạo dựng nền tảng cho tăng trưởng năng suất trong tương lai cũng sẽ giúp tháo gỡ các sức ép về vi mô và vĩ mô mà nền kinh tế hiện nay đang phải đối mặt.
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4.1.1. Các mất cân đối kinh tế vĩ mô
Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng trong những năm qua, giúp cải thiện đáng kể đời sống của người dân và đưa hàng triệu người thoát nghèo. Nhưng đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam đang đối mặt với những mất cân đối vĩ mô lớn trên một số khía cạnh:
· Cán cân thương mại và tài khoản vãng lai; Thâm hụt thương mại của Việt Nam ngày càng tăng. Mặc dù được coi là một nền kinh tế xuất khẩu, Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Nếu nhập khẩu hàng hoá vốn để tạo cơ hội cho gia tăng xuất khẩu thì khi đó thâm hụt thương mại chỉ là tạm thời và có thể tạm chấp nhận được trong một giai đoạn nhất định; các số liệu hiện nay tuy chưa khẳng định chắc chắn nhưng gợi ý rằng các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên nhiên vật liệu, máy móc và linh kiện phụ tùng phục vụ xuất khẩu, nhưng phần nhập khẩu phục vụ tiêu dùng cũng đang tăng lên. 

· Mất cân đối tiết kiệm – đầu tư tăng lên là mặt trái của vấn đề thâm hụt vãng lai. Mặc dù mất cân đối này thường thấy ở các nền kinh tế có tích luỹ vốn còn thấp và đang phát triển nhanh, nhưng hiệu quả đầu tư thấp ở Việt Nam hiện nay lại là vấn đề đáng lo ngại. Các thâm hụt này phải được bù đắp bằng các nguồn vốn bên ngoài như đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ phát triển, kiều hối và các nguồn vốn khác, v.v. Quan ngại về khả năng trang trải các thâm hụt đối ngoại của Việt Nam ngày càng tăng với mức nợ công tăng lên
 và dự trữ ngoại hối giảm đi đáng kể
, ảnh hưởng tới triển vọng của nền kinh tế. 
· Lạm phát và tỷ giá hối đoái; Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong những năm qua dao động mạnh với xu hướng tăng lên đáng kể. Những dòng vốn ngoại lớn đổ vào cùng với tăng trưởng tín dụng trong nước đã gây ra áp lực đáng kể đối với lạm phát. Khi Việt Nam vẫn duy trì tỷ giá danh nghĩa ở mức ổn định, lạm phát dẫn tới tỷ giá thực có hiệu lực tăng lên, buộc Việt Nam phải liên tục phá giá đồng tiền. Tình trạng đôla hoá cao của nền kinh tế cũng góp phần gây thêm khó khăn cho việc kiểm soát lạm phát và tỷ giá.
Những phân tích trong Chương 3 cho thấy những mất cân đối nói trên phần lớn xuất phát từ cách tiếp cận chính sách hiện nay. Khu vực nhà nước chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng đầu tư xã hội và mức đầu tư lớn này đang gây ra thâm hụt ngân sách cao  – vào năm 2001, mức thâm hụt là 2,8% GDP thì tới năm 2009 đã tăng lên 8,9% GDP (IMF). Mặc dù tỷ lệ thu thuế trên GDP cao
, thu ngân sách không những không đủ bù chi mà còn quá phụ thuộc vào những nguồn thu không ổn định và thiếu bền vững (thu từ hoạt động dầu khí) hoặc những nguồn thu chắc chắn sẽ giảm sút do cam kết mở cửa theo WTO và AFTA (thuế nhập khẩu). Với mức độ phát triển còn thấp của thị trường chứng khoán, Chính phủ buộc phải bù đắp thâm hụt ngân sách thông qua vốn viện trợ phát triển hoặc huy động trên thị trường vốn quốc tế.
Những mất cân đối nói trên có thể gây ra những hậu quả không thể xem thường. Ít nhất chúng làm cho các nhà đầu tư lo ngại rằng rủi ro của việc đầu tư vào Việt Nam tăng cao. Điều này sẽ làm suy giảm các lợi ích mà Việt Nam có thể thu được từ vốn nước ngoài, những lợi ích mà Việt Nam rất cần để bắt kịp với thế giới. Tuy nhiên, các hậu quả còn có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Các mất cân đối vĩ mô này có thể làm phát sinh khủng hoảng, khi niềm tin bị xói mòn và các dòng vốn nước ngoài chảy khỏi Việt Nam. Khi đó, các quốc gia sẽ phải trải qua quá trình điều chỉnh rất khó khăn và phải thay đổi hoàn toàn các chính sách về tỷ giá, cắt giảm chi tiêu công và đánh mất đi thành quả tăng trưởng của nhiều năm trước.
Phản ứng chính sách gần đây của Việt Nam đã được thế giới đánh giá cao, trong đó ghi nhận chính phủ đã có những hành động cần thiết để giải quyết các quan ngại về các mất cân đối vĩ mô. Mặc dù đã có những động thái tích cực, các phản ứng chính sách cho tới nay vẫn thiếu một chiến lược tổng thể để giải quyết các thách thức một cách toàn diện, có hệ thống. Cho tới nay chưa có một chiến lược được công bố công khai về khắc phục các thâm hụt tài khoá và thâm hụt cán cân vãng lai. Các biện pháp kiểm soát giá được sử dụng để đối phó với lạm phát chỉ có thể giải quyết được triệu chứng, chứ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Những điều chỉnh tỷ giá được tiến hành gần đây vẫn mang tính tình thế và thiếu một lộ trình rõ ràng cho tương lai, do đó, chúng không củng cố được niềm tin của thị trường. Chủ trương của Chính phủ về việc giảm lãi suất cần tính đến tình hình thị trường, đặc biệt là khi lạm phát và niềm tin vào tiền đồng đang ảnh hưởng tới tâm lý nắm giữ tiền đồng của người dân. Những mất cân đối nói trên sẽ còn tiếp tục gia tăng và có thể trở thành “căn bệnh kinh niên” nếu không có sự điều chỉnh kịp thời và căn bản về chính sách kinh tế vĩ mô. 
Việt Nam cần có cách tiếp cận mới về chính sách kinh tế vĩ mô để giải quyết tận gốc các mất cân đối nói trên. Chính sách tiền tệ cần minh bạch và có tầm nhìn xa. Chính sách tài khoá cần bền vững, có kỷ luật và thận trọng trong việc quản lý thâm hụt ngân sách, đầu tư công và nợ công. Ngoài ra, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ để đạt được ổn định vĩ mô.
4.1.2. Những nút thắt  về kinh tế vi mô
Tăng trưởng hiện nay của Việt Nam đang được dẫn dắt bởi các các yếu tố nền tảng kinh tế vi mô của quốc gia, đặc biệt là dựa vào một lực lượng lao động dồi dào và giá rẻ, một lợi thế ngày càng trở nên dễ tiếp cận đối với các nhà đầu tư trong điều kiện hội nhập toàn cầu. Mặc dù các yếu tố vi mô này về cơ bản chưa có gì đáng ngại, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy mô hình tăng trưởng vi mô hiện nay đang vấp phải một số điểm nút thắt sau đây:
· Thiếu hụt lao động có kỹ năng và hạ tầng; Các doanh nghiệp phàn nàn ngày càng nhiều về tình trạng không tìm được đủ số lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là cán bộ quản lý bậc trung và kỹ thuật viên. Ngày càng có nhiều quan ngại về sự thiếu hụt hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng logistics và năng lượng.  Những vấn đề này trầm trọng hơn ở những vùng, khu vực tập trung nhiều hoạt động sản xuất và xuất khẩu, ví dụ như khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận. 
· Tỷ lệ giải ngân và tác động lan toả tích cực của khu vực FDI thấp; đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng tập trung vào lĩnh vực bất động sản và các ngành sử dụng nhiều lao động. Chưa thấy rõ tác dụng lan toả tích cực của khu vực FDI đối với khu vực trong nước. Các doanh nghiệp FDI chủ yếu vẫn tận dụng lao động giá rẻ ở Việt Nam kết hợp với máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất nhập khẩu để sản xuất phục vụ chuỗi giá trị toàn cầu của họ, sự gắn kết với nền kinh tế trong nước yếu. Trong khi số vốn FDI đăng ký vẫn khả quan thì khoảng cách giữa số vốn thực hiện với số vốn đăng ký đang ngày càng dãn ra. Một phần là do xu hướng “chạy đua” thu hút FDI của các địa phương. Một phần khác có thể là do các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện dự án làm kết quả không được như cam kết ban đầu hoặc có thể do hành vi mang tính trục lợi của một số nhà đầu tư khi họ đăng ký dự án chỉ để giữ chỗ, xin đất và sau đó bán lại dự án kiếm lợi nhuận. 
· Mối quan hệ giảm dần giữa đầu tư và tăng trưởng; Hệ số ICOR được sử dụng để đo lường mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng GDP. Mặc dù còn nhiều tranh cãi về phương pháp luận của chỉ số ICOR nhưng nếu nhìn tổng thể, có thể thấy với mức độ đầu tư tương đương, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP thấp hơn mức tăng của Trung Quốc và Ấn Độ. Khu vực DNNN chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư xã hội và là nhân tố góp phần gây ra hiệu quả đầu tư thấp của toàn nền kinh tế. 

Những nút thắt nói trên đang làm cho mô hình tăng trưởng hiện nay mất dần động lực. Mặc dù chúng chưa thể gây ra khủng hoảng ngay lập tức, nhưng sẽ làm trì trệ tăng trưởng và từ đó cũng làm chậm lại quá trình cải thiện mức sống dân cư. Và có khả năng những nút thắt này sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi nền kinh tế tiếp tục mở rộng với cách thức như hiện nay.
Hiện nay, các nhà hoạch định chính sách đã nhận diện tương đối chính xác những nút thắt nói trên, và  việc tháo bỏ, giải tỏa các nút thắt đó đã trở thành ưu tiên chính sách trong nhiều năm qua cũng như trong chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội 10 năm tới. Tuy vậy, hiệu lực thực thi các chính sách được đưa ra cho tới nay là chưa cao. 

Về kỹ năng lao động, hệ thống giáo dục hiện nay đang trong quá trình chuyển đổi. Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục so với GDP của Việt Nam là tương đối cao so với nhiều nước trong khu vực. Theo số liệu của World Bank, chi ngân sách cho giáo dục của Việt Nam năm 2009 là 5,2% GDP – cao hơn so với hầu hết các nước trong khu vực ASEAN (Malaixia – dưới 5%; Thái Lan – 4%; Inđônêxia – 3,5%). Nhưng hệ thống giáo dục lại chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội và các doanh nghiệp, cả về số lượng, chất lượng cũng như  nội dung và phương pháp giảng dạy. Các cơ sở tư nhân mới được thành lập có thể bù đắp phần nào sự thiếu hụt này nhưng hiệu quả của họ cũng bị hạn chế do thiếu một khung chính sách điều tiết hiện đại. Quản lý nhà nước thiên về áp đặt các kiểm soát mang tính hành chính mà chưa đưa ra được các tiêu chuẩn quản lý chất lượng minh bạch và hiệu quả; chất lượng của các cơ sở giáo dục tư nhân chênh lệch nhau rất nhiều. Vẫn còn tồn tại nhiều rào cản gia nhập thị trường đối với các cơ sở giáo dục đào tạo có năng lực, đặc biệt là của nước ngoài. 
Về cơ sở hạ tầng, Chính phủ với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ đã đầu tư đáng kể để phát triển hạ tầng trong những năm qua. Tuy vậy, việc chi đầu tư cho hạ tầng còn kém hiệu quả hơn nhiều so với các nước khác.  Chi phí trung bình để xây dựng một km đường sắt từ Hà Nội đi Vinh (200km/h) gấp đôi chi phí xây dựng một km đường Bắc Kinh – Thượng Hải (300 – 350km/h) (Chương trình Kinh tế Fulbright 2008). Các nhà tài trợ cung cấp tài chính cần thiết cho các dự án, nhưng nhiều dự án trong số đó thường đi kèm điều kiện hoặc lợi ích của nước tài trợ. Các địa phương thường đề nghị Chính phủ trung ương đầu tư các dự án cho địa phương mình, nhưng nếu nhìn tổng thể quốc gia thì không ít các dự án trong số đó sẽ bị trùng lặp hoặc dư thừa, lãng phí. Chính phủ trung ương quyết định đầu tư và phân bổ vốn cho các dự án nhiều khi như là một cách bù đắp cho các địa phương tăng trưởng kém hơn, để cân đối phát triển vùng miền hơn là để đạt hiệu quả phát triển cao nhất có thể. Đầu tư tư nhân còn hạn chế do thiếu khuôn khổ pháp lý và cơ chế phân chia lợi nhuận rõ ràng. Những thách thức này sẽ ngày càng lớn và trở nên phức tạp khi Việt Nam chuyển từ thời kỳ dễ dàng nhìn ra những nhu cầu đầu tư hạ tầng cấp thiết nhất sang thời kỳ đòi hỏi phải xác định thứ tự ưu tiên và trọng tâm, trọng điểm trong đầu tư.
Về môi trường thể chế chính sách, Chính phủ và các nhà tài trợ thông qua Đề án 30
 đã có những nỗ lực toàn diện nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Những thủ tục hành chính đã được Đề án 30 thống kê và đề xuất cắt giảm cần được triển khai cắt giảm sớm. Một trong những thách thức lớn nữa là việc áp dụng các quy định, chính sách còn mang tính tuỳ ý và chưa thống nhất giữa các địa phương và bộ ngành. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đánh giá rằng mặc dù các quy định pháp luật của Việt Nam ở cấp trung ương là tương đối đầy đủ và cấp tiến so với trình độ phát triển của Việt Nam, nhưng việc áp dụng các luật lệ, quy định này ở các cấp vẫn thiếu ổn định, thiếu nhất quán và làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp. 

Việt Nam cần có các chính sách kinh tế vi mô có thể giải quyết hiệu quả các nút thắt đối với phát triển. Trong ngắn hạn, Chính phủ cần tìm ra các giải pháp để khắc phục nhanh và kịp thời các nút thắt mà không phải đợi tiến hành những cải cách mang tính căn bản về tổ chức thể chế. 
4.1.3. Tạo lập nền tảng để tiến lên mức thu nhập trung bình và xa hơn nữa
Tăng trưởng hiện tại của Việt Nam đang dựa trên một mô hình kinh tế mà tiềm năng còn lại là có hạn. Về bản chất, sự giàu có thịnh vượng được tạo ra trong thời gian qua là nhờ dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực chế tác thâm dụng vốn. Sự chuyển dịch cơ cấu này đã làm xuất hiện một tầng lớp trung lưu mới với nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ gia tăng, qua đó cũng kích thích tăng trưởng. Với mô hình này, mức độ phồn thịnh cao nhất mà Việt Nam có thể đạt tới sẽ bị giới hạn bởi mức năng suất mà lực lượng lao động thiếu kỹ năng có thể tạo ra trong khu vực chế tác. Nếu Việt Nam không vượt qua được cách thức tăng trưởng hiện nay, quốc gia sẽ bị tắc ở mức thu nhập trung bình thấp và phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nước thu nhập thấp hơn mới trỗi dậy. Đã có những dấu hiệu cho thấy Việt Nam hiện đang bị tắc ở một vị trí đáng ngại:
· Khu vực xuất khẩu có hàm lượng giá trị gia tăng thấp; các hoạt động sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu tại Việt Nam dựa hầu như hoàn toàn vào đầu vào nhập khẩu. Hàm lượng nội địa duy nhất là nhân công kỹ năng thấp hoặc trung bình, được sử dụng kết hợp với máy móc thiết bị và nguyên vật liệu nhập khẩu. Ngoại lệ duy nhất là khu vực xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên và các sản phẩm nông nghiệp, với việc sử dụng các tài nguyên hoặc đầu vào tự nhiên sẵn có, thay vì đầu vào nhập khẩu, để xuất khẩu. 
· Lợi thế cạnh tranh về giá của Việt Nam đang giảm dần; tốc độ tăng trưởng cao ở Việt Nam đã làm gia tăng áp lực lên lạm phát và làm tăng chi phí. Trong khi năng suất chỉ được cải thiện không đáng kể nhờ vào nâng cấp cơ sở hạ tầng, thì chi phí lại tăng nhanh hơn. Lợi thế cạnh tranh về giá của Việt Nam đang dần mất đi khi các quốc gia khác cũng đang cố gắng cạnh tranh bằng việc cung cấp lao động giá rẻ hơn hoặc thông qua các biện pháp nâng cao năng suất tích cực hơn.
· Các sản phẩm Việt Nam có năng suất thấp so với các sản phẩm nhập khẩu; khi Việt Nam mở cửa với thị trường thế giới và thị trường trong nước cũng mở rộng, Việt Nam trở thành một thị trường hấp dẫn hơn với các công ty nước ngoài. Trong một số ngành có thể thấy những dấu hiệu rõ ràng rằng các công ty nước ngoài, ví dụ như Trung Quốc, đã đánh bại các nhà sản xuất trong nước. Mặc dù các công ty nước ngoài thường có mức chi phí cao hơn, nhưng bù lại họ lại có năng suất cao hơn và hệ thống logistics tốt hơn.
Những đặc điểm này khá đặc thù đối với một nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh dựa trên sự kết hợp giữa lao động trong nước giá rẻ với vốn nước ngoài. Mặc dù đây không phải là tín hiệu báo trước sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng tức thì, nhưng đó là những bằng chứng cho thấy nếu Việt Nam không chuyển đổi sang một mô hình, cách thức tăng trưởng mới thì quốc gia sẽ có thể khó tiến xa thêm nữa và thậm chí có thể đánh mất những thành quả đã đạt được về tay các đối thủ cạnh tranh mới nổi lên. Hơn nữa, với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường bên ngoài và những xu thế mới của toàn cầu hoá, cánh cửa để tiến lên đang ngày càng hẹp dần nếu Việt Nam không có hành động phù hợp và kịp thời.   
Đã có sự thống nhất quan điểm rằng Việt Nam cần chuyển dịch mô hình tăng trưởng hiện nay – mô hình dựa trên lao động giá rẻ và đầu tư vốn lớn - sang dựa trên năng suất và sức cạnh tranh. Nhưng chưa thấy có chính sách và chiến lược rõ ràng để thực hiện sự chuyển dịch này. Thách thức lớn nhất đối với chuyển dịch sang mô hình mới là cần có sự thay đổi đồng bộ trên rất nhiều lĩnh vực chính sách. Những cải cách lớn và đồng bộ như vậy là khó khăn đối với bất kỳ chính phủ nào, đặc biệt đối với Việt Nam càng khó khăn hơn do nền kinh tế mới chuyển đổi và năng lực thể chế còn hạn chế. Để khắc phục được những khó khăn này, cần có một chiến lược nâng cao NLCT trong đó vạch ra những ưu tiên chính sách rõ ràng và tại mỗi thời điểm, tập trung nguồn lực của Chính phủ vào một vài khâu ưu tiên mang tính đột phá nhất. Sẽ rất khó khăn nếu Việt Nam cố gắng thực hiện quá nhiều nâng cấp, cải tiến cùng một lúc, trong khi chưa có một chiến lược rõ ràng để sắp xếp và trình tự hoá công việc theo một lộ trình nhằm đạt được mục tiêu. Nếu thiếu một chiến lược rõ ràng, việc các nỗ lực cải cách và nâng cao NLCT không thu được kết quả là điều khó tránh khỏi.
4.2.  Nâng cao NLCT Việt Nam: Cần phải làm gì?
Việt Nam cần có một kế hoạch hành động nhằm thực hiện ba nhiệm vụ chính đã nêu ở phần 3.1 trên đây. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cần xây dựng nhiều chương trình và hoạt động cụ thể nhằm triển khai kế hoạch  này, với sự phối hợp chặt chẽ của khu vực doanh nghiệp – cả trong nước và nước ngoài, các nhà tài trợ quốc tế,  các chuyên gia nghiên cứu và các bên có liên quan khác. Quá trình phối hợp và đối thoại này sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng một chiến lược tổng thể phát triển kinh tế quốc gia. 

Phần này sẽ giới thiệu ba bước thực hiện. Bước thứ nhất là vạch ra các nguyên tắc chỉ đạo chung đối với các chính sách kinh tế mà Việt Nam cần xây dựng trong giai đoạn phát triển mới. Bước thứ hai là xác định những chính sách và hành động cụ thể cần phải có để thực hiện từng nhiệm vụ đã nêu. Bước thứ ba là đề xuất các quy tắc chung để đồng bộ hoá và gắn kết các chính sách mà Chính phủ đã và đang thực hiện trong mỗi lĩnh vực với tổng thể khung chính sách về nâng cao NLCT được đề xuất ở đây.
4.2.1. Các nguyên tắc chỉ đạo: Việt Nam cần điều chỉnh chính sách theo hướng nào?
Các chính sách mà Việt Nam theo đuổi kể từ năm 1986, về nhiều mặt, đã chứng tỏ sự thành công to lớn. Đời sống của người dân được nâng lên, cuộc sống của rất nhiều người đã được cải thiện đáng kể. Đây là một thành công rất đáng tự hào. Điều chỉnh chính sách trong thời kỳ hiện nay không có nghĩa là phủ nhận các chính sách trong quá khứ. Đó chỉ là một dấu hiệu thích ứng với sự thay đổi của bản thân quốc gia, cũng như của môi trường xung quanh: những gì đã phát huy tác dụng trong quá khứ chưa chắc sẽ tiếp tục phát huy tác dụng trong tương lai.
Thay đổi cách tiếp cận trong chính sách không chỉ là thay đổi chi tiết, nội dung của các chính sách mà còn là việc áp dụng các nguyên tắc mới – những nguyên tắc sẽ chỉ đạo và chi phối việc xây dựng các chính sách cụ thể và đưa chúng vào triển khai thực hiện. Những nguyên tắc này mô tả định hướng và những logic đằng sau sự thay đổi. Việc hiểu rõ các nguyên tắc sẽ cho phép các cá nhân tham gia trong quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định chính sách gắn kết hành động cụ thể của họ với chiến lược tổng thể chung. Khi nền kinh tế đã ở vào giai đoạn chuyển đổi thành công và ổn định thì điều này sẽ xảy ra một cách tự nhiên, nhưng khi mọi thứ còn đang trong quá trình chuyển đổi và cần phải thay đổi đồng thời cùng một lúc thì việc làm rõ và quán triệt các nguyên tắc này là điều kiện hết sức quan trọng cần phải có.
Ba nguyên tắc dưới đây đề cập tới mục tiêu trọng tâm của điều hành chính sách kinh tế, vai trò của Chính phủ và môi trường cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế. 
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4.2.1.1. Động lực dẫn dắt tăng trưởng
Tăng trưởng của Việt Nam từ giữa những năm 1980 được dẫn dắt bởi sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và chuyển dịch cơ cấu. Quá trình chuyển đổi này đã làm thay đổi phương thức điều hành nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Chuyển dịch cơ cấu đã làm thay đổi cấu trúc của nền kinh tế, dịch chuyển hàng triệu người từ khu vực nông nghiệp tự cung tự cấp sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Những sự chuyển dịch này đã tạo điều kiện để các lợi thế cạnh tranh tiềm ẩn, đặc biệt là lực lượng lao động rẻ, được bộc lộ và phát huy. 
Tăng trưởng tương lai của Việt Nam cần vượt lên trên việc khai thác những lợi thế sẵn có mà cần phải từng bước dựa trên việc nâng cấp những lợi thế này và tạo dựng các lợi thế mới. Điều này đòi hỏi phải thay đổi các điều kiện vĩ mô và vi mô dẫn dắt năng suất. 

Những thảo luận chính sách hiện nay ở Việt Nam hầu như chưa hướng tới mục tiêu nói trên. Trọng tâm chính sách vẫn đang hướng nhiều vào duy trì tốc độ tăng trưởng ngắn hạn hơn là duy trì tăng trưởng về năng suất trong dài hạn, mang tính bền vững. Mặc dù giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn không phải lúc nào cũng mâu thuẫn nhau, nhưng sẽ có những lúc, những chỗ xảy ra mâu thuẫn. Nhiều chính sách vĩ mô có thể kích thích tăng trưởng ngắn hạn nhưng lại không có tác dụng hoặc thậm chí gây ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng năng suất dài hạn của nền kinh tế. Việc cấp vốn dễ dãi cho các DNNN để thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp này là một ví dụ minh hoạ.
4.2.1.2. Vai trò của Chính phủ
Việt Nam đã trải qua quá trình chuyển đổi sâu sắc về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế kể từ giữa những năm 1980. Những thể chế cơ bản của một nền kinh tế thị trường, như tự do định giá, tự ra quyết định mua, bán, sản xuất, v.v. đã được hình thành. Chính phủ vẫn là một chủ thể quan trọng trong nền kinh tế, nhưng bản chất sự tham gia của Chính phủ đã thay đổi khá rõ. Chính phủ đang cố gắng tìm ra một vai trò mới cho mình trong một nền kinh tế thị trường ngày càng vận hành phức tạp. Cách ứng xử theo bản năng của các chính phủ vẫn là kiểm soát. Nhưng khả năng kiểm soát của khu vực công sẽ không thể theo kịp với những biến đổi của môi trường và điều kiện khách quan. Điều này sẽ tạo ra điều kiện cho tham nhũng, hiệu quả thấp và các yếu kém trong hệ thống pháp luật và điều hành phát sinh một cách tự nhiên.
Chính phủ Việt Nam cần xác định được một vai trò mới cho mình, phù hợp với yêu cầu của một nền kinh tế thị trường năng động, đang trỗi dậy. Với vai trò này, Chính phủ sẽ đảm nhận những công việc tạo điều kiện để thị trường vận hành theo nguyên tắc của nó. Chính phủ sẽ cung cấp một môi trường thể chế minh bạch và hiệu quả trong đó các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần cạnh tranh với nhau một cách bình đẳng trên mọi mặt. Chính phủ cần một cách tiếp cận hiệu quả trong việc cung cấp các hàng hoá, dịch vụ công như cơ sở hạ tầng, giáo dục, và các quy định chính sách để vừa thể hiện  được ý chí chính trị của mình vừa thể hiện  được nhu cầu của các doanh nghiệp và người dân. Tóm lại, vai trò của Chính phủ cần hướng tới việc xây dựng Việt Nam thành một địa điểm đầu tư với các lợi thế cạnh tranh rõ ràng và khác biệt.
Những thảo luận chính sách hiện nay ở Việt Nam thường tập trung quá nhiều vào quy mô và quyền lực trực tiếp của Chính phủ, hơn là vào vai trò và khả năng thực hiện những chức năng cần thiết của Chính phủ. Quy mô và hiệu quả không phải lúc nào cũng song hành. Khi Chính phủ muốn kiểm soát trực tiếp càng nhiều hoạt động, thì sẽ càng bị quá tải, cho dù Chính phủ đó có lớn tới đâu. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nếu Chính phủ tập trung vào việc đề ra và thực hiện các quy định rõ ràng của cuộc chơi thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn nhiều, cho dù đó là một Chính phủ có quy mô nhỏ gọn. 
4.2.1.3. Cấu trúc của nền kinh tế
Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế sở hữu nhà nước sang một nền kinh tế mà các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các doanh nghiệp nước ngoài đóng vai trò chi phối; các doanh nghiệp tư nhân trong nước tuy đã có một vai trò đáng kể nhưng nhìn chung vẫn còn nhỏ bé. Quá trình cổ phần hoá còn nhiều thách thức, quản trị DNNN còn chưa minh bạch, chưa theo kịp các chuẩn mực quốc tế. Những nỗ lực để tạo ra những tập đoàn quốc gia hùng mạnh chưa thành công và trong một số trường hợp, như trường hợp của Vinashin, lại tạo môi trường cho những cá nhân ở vị trí điều hành lạm dụng  để tư lợi. Các công ty nước ngoài phần lớn vẫn có thể phát triển và hoạt động thành công ở Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp tư nhân trong nước, đại bộ phận vẫn là các doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, thì  chưa thực sự có vai trò dẫn dắt và thúc đẩy tăng trưởng năng suất của nền kinh tế.
Việt Nam cần tạo lập một môi trường kinh tế trong đó có sự hiện diện hài hoà của cả khu vực doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài, hoạt động trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng giữa các khu vực, qua đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp càng có đóng góp nhiều vào sự thịnh vượng và hiệu quả của nền kinh tế, thì càng có điều kiện phát triển nhanh và bền vững. 

Thảo luận chính sách hiện nay tại Việt Nam thường tập trung vào vấn đề sở hữu. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng cấu trúc thị trường, gồm những yếu tố như mức độ cạnh tranh, quan trọng hơn nhiều so với yếu tố sở hữu trong việc quyết định năng suất và hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Việt Nam vẫn có thể xây dựng một khu vực doanh nghiệp nhà nước trong một nền kinh tế thị trường để tạo ra sự giàu có, thịnh vượng nhưng với điều kiện việc quản lý điều hành các doanh nghiệp nhà nước phải minh bạch, và vai trò của Chính phủ với tư cách là chủ sở hữu phải tách biệt hoàn toàn khỏi vai trò là người điều tiết và ra quy định. Đồng thời, các DNNN phải tuân thủ các quy luật và kỷ luật thị trường như các thành phần kinh tế khác.
4.2.2. Những đề xuất chính sách cụ thể: Giải quyết ba nhiệm vụ chính 
Những nguyên tắc chỉ đạo nói trên cần được cụ thể hoá thành các giải pháp chính sách cụ thể. Người cuối cùng phải thiết kế và triển khai thực hiện những chính sách này sẽ là các cơ quan và cá nhân có liên quan ở Việt Nam. Phần còn lại của Chương này sẽ đề xuất một số khuyến nghị chính sách cụ thể theo ba nhóm nhiệm vụ chính đã nêu nhằm nâng cao NLCT Việt Nam. Những đề xuất này được xây dựng với hy vọng cung cấp tham khảo hữu ích cho các nhà lập chính sách, chứ không nhằm đưa ra một danh mục công việc thiết kế sẵn để thực hiện.
4.2.2.1. Các mất cân đối vĩ mô
Là một nền kinh tế nhỏ và có độ mở cao với chế độ tỷ giá gần như cố định, khả năng Việt Nam có thể sử dụng công cụ vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng là hạn chế. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ không đảm bảo tạo ra tăng trưởng cao hơn do phần lớn nhu cầu được kích thích (cho tiêu dùng và đầu tư) sẽ được đáp ứng thông qua hàng nhập khẩu. Thay vào đó, việc này sẽ gây áp lực lạm phát, tạo bong bóng tài sản và tình trạng đôla hoá như những gì Việt Nam đã trải qua trong năm 2009 là hệ quả của gói kích thích kinh tế
. Khả năng sử dụng công cụ tài khoá cũng bị giới hạn bởi thâm hụt ngân sách ở mức cao và kéo dài. Các biện pháp kích thích tài khoá có thể thu hút thêm các dòng vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam nhưng dưới chế độ tỷ giá gần như cố định, Ngân hàng trung ương sẽ buộc phải tăng cung tiền ra thị trường và do đó đẩy lạm phát tăng lên. Thay vì sử dụng chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ nới lỏng để kích thích tăng trưởng, Việt Nam nên theo đuổi một cách tiếp cận chính sách mang tính dài hạn và thận trọng, đồng thời cần cải thiện năng lực điều hành kinh tế vĩ mô để duy trì nền tảng vĩ mô bền vững và lành mạnh của nền kinh tế
.  
Gói giải pháp chính sách vĩ mô tổng thể cần đạt tới nhiều mục đích: Chính sách tiền tệ cần tạo dựng được một môi trường mà trong đó lạm phát, lãi suất và tỷ giá được hình thành theo một quy trình minh bạch, theo quy luật thị trường và gửi đi những tín hiệu rõ ràng, nhất quán tới các thành viên thị trường. Chính sách tài khoá cần đảm bảo tính minh bạch và kỷ luật, cân đối thu - chi ngân sách phù hợp với điều kiện và giới hạn của ngân sách trong dài hạn. Quản lý vĩ mô cần hài hoà giữa các ưu tiên tiền tệ và tài khoá ngắn hạn với các mục tiêu dài hạn, đồng thời giảm bớt những dao động mang tính chu kỳ ngắn hạn của nền kinh tế. Quản lý vĩ mô cũng cần giám sát, và nếu cần thiết phải xử lý ngay việc hình thành các bong bóng không bền vững của nền kinh tế, như bong bóng bất động sản, tín dụng hay chứng khoán, và củng cố sự lành mạnh của thị trường tài chính và các thể chế tài chính.
Dưới đây là một số đề xuất chính sách và trình tự cụ thể mà Việt Nam có thể thực hiện để hướng tới một môi trường vĩ mô mà trong đó các mất cân đối vĩ mô sẽ được khắc phục và không nảy sinh thêm:
· Sự minh bạch về tài khoá của Chính phủ và các DNNN; việc thiếu thông tin chắc chắn về tình hình tài khoá của nền kinh tế như tỷ lệ dự trữ ngoại hối, thâm hụt ngân sách, tỷ lệ nợ công, v.v. sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của các thành viên tham gia thị trường. Việt Nam cần xây dựng một cơ quan/bộ phận độc lập và hiệu quả để chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu minh bạch và chính xác về tình trạng thực tế của nền kinh tế. Các DNNN phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về công bố thông tin như các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là thông tin về kết quả tài chính của doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động, các mối liên hệ về tài chính với Chính phủ, v.v.
· Củng cố quản lý tài chính công; Quản lý ngân sách cần đảm bảo minh bạch và kỷ luật nhằm duy trì cán cân ngân sách bền vững và giảm thiểu các khoản chi ngoài ngân sách. Tăng cường chất lượng và hiệu quả trong quản lý nợ công. Quản lý nợ công cần được coi là một bộ phận hữu cơ trong quản lý vĩ mô chung và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và các cơ quan chính sách khác. Trong đầu tư công, cần tuân thủ nguyên tắc công khai minh bạch và giám sát độc lập. 

· Chính sách tiền tệ nhất quán và có thể dự đoán được; chính sách tiền tệ cần có mục tiêu rõ ràng, minh bạch và nhất quán có thể dự đoán được qua thời gian. Theo luật Việt Nam, các quyết định về chính sách tiền tệ do ba cấp đưa ra – Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Chúng tôi kiến nghị cần có sự phân chia vai trò, trách nhiệm rõ ràng giữa ba cấp này: Quốc hội có thể đặt ra các mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ (ví dụ, chỉ tiêu về tỷ lệ lạm phát), Chính phủ cùng với NHNN xây dựng các mục tiêu trung gian (ví dụ tăng trưởng tín dụng hay cung tiền), và NHNN có toàn quyền tự chủ trong việc đặt ra các mục tiêu cụ thể trong điều hành chính sách. NHNN theo đó cần đưa ra những tín hiệu rõ ràng về mục tiêu chính sách chính, ví dụ như lạm phát, và các mục tiêu tương ứng về tăng trưởng tín dụng và cung tiền. Qua thời gian, sự độc lập, tự chủ và năng lực của Ngân hàng trung ương cần được củng cố.
· Quản lý thị trường tài chính; khung pháp lý chưa hoàn chỉnh cộng với một thị trường còn non trẻ là nguyên nhân gây ra bong bóng đầu cơ và sự “nóng lạnh” thất thường của thị trường. Việt Nam cần xây dựng một khung pháp lý hoàn thiện, chặt chẽ để giảm thiểu cơ hội phát sinh các hành vi đầu cơ, đồng thời phát triển và mở rộng quy mô thị trường. NHNN cần giám sát chặt chẽ hệ thống tài chính để đảm bảo sự lành mạnh của thị trường và các định chế tài chính. Cần thúc đẩy sự minh bạch và cạnh tranh bình đẳng trong tiếp cận vốn để đảm bảo vốn được phân bổ cho những doanh nghiệp và lĩnh vực có thể sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất. Khung pháp lý cũng cần được củng cố để làm công cụ rà soát, giám sát các định chế tài chính, đảm bảo tính lành mạnh của hệ thống và giảm thiểu các rủi ro đổ vỡ.
· Phối hợp đồng bộ các chính sách vĩ mô; tư duy ngắn hạn hay sự thiếu liên kết giữa các công cụ chính sách sẽ làm giảm hiệu quả của chính sách. Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cùng với Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia có thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối và kết nối đồng bộ các chính sách vĩ mô giữa các Bộ, ngành. Chức năng nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng cần được nâng cấp và củng cố để có thể định hướng và điều phối các mục tiêu chính sách trung và dài hạn, chứ không chỉ để tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn nhằm đối phó và xử lý những khủng hoảng hay vấn đề trước mắt. 

4.2.2.2. Các nút thắt  vi mô
Việt Nam cần các chính sách vi mô để có thể giải quyết nhanh và hiệu quả các nút thắt tại những vùng hay những ngành mà vấn đề đang trở nên cấp thiết nhất. Như đã thảo luận ở trên, các nút thắt này liên quan tới vấn đề kỹ năng lao động, cơ sở hạ tầng (bao gồm cả điện) và thủ tục hành chính.
Để có một giải pháp triệt để cơ bản giải quyết những thách thức này cần có sự thay đổi đồng loạt trên nhiều lĩnh vực cả về chính sách và thể chế. Tuy vậy, Chính phủ vẫn cần tìm ra câu trả lời nhanh để tạm thời gỡ những nút thắt vi mô nói trên. Để làm được điều này, cần có các sáng kiến kết hợp giữa khu vực nhà nước và tư nhân, trong đó các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các tổ chức cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ liên quan khác, cùng nhau phối hợp để xác định và thực hiện các hành động cụ thể. Những sáng kiến liên kết công – tư như vậy để giải quyết các nút thắt cụ thể tại từng địa phương hay từng ngành sẽ là dịp thí điểm và rút ra kinh nghiệm hữu ích cho việc nhân rộng và nâng tầm lên thành các giải pháp chính sách tổng thể ở cấp quốc gia. 
· Các dự án thí điểm về cụm liên kết ngành; việc thiếu một cơ chế đối thoại thường xuyên giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kỹ năng lao động hay cơ sở hạ tầng và những doanh nghiệp đang sử dụng các dịch vụ này là một trong những rào cản lớn nhất trong việc tháo gỡ các nút thắt cổ chai. Ngày nay, các vấn đề cũng như các nút thắt ngày càng phức tạp hơn, đòi hỏi phải có những giải pháp liên ngành hay liên vùng để giải quyết trong khi các bên có liên quan ở các địa phương hay các ngành lại không đối thoại hay phối hợp thường xuyên với nhau. Có thể lựa chọn một số cụm ngành làm thí điểm với tiêu chí lựa chọn là các cụm ngành đó đang đối mặt với những vấn đề tương đối lớn, những vấn đề này nếu giải quyết được sẽ có tác động lớn tới một số lượng đáng kể các doanh nghiệp và có sự sẵn sàng hợp tác giữa các doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền để cùng giải quyết vấn đề. Chính quyền trung ương có thể tham gia điều phối và hỗ trợ những dự án thí điểm này thông qua một cơ chế/cơ quan đặc biệt, nếu cần thiết. Những dự án như vậy sẽ cung cấp những minh chứng sinh động cho các bên có liên quan –  nhà nước và tư nhân, trung ương và địa phương, doanh nghiệp và viện nghiên cứu, v.v. – về việc các bên có thể phối hợp để giải quyết những vấn đề  cùng quan tâm. Có thể lựa chọn các vấn đề và thiết kế các dự án sao cho Chính phủ và doanh nghiệp rút ra được kinh nghiệm làm thế nào để có thể xây dựng được các gói giải pháp chính sách đồng bộ, kết nối để giải quyết không chỉ các vấn đề riêng lẻ mà là một tập hợp phức tạp các nhóm vấn đề có liên quan. Đây cũng là tình huống thường gặp trên thực tế. Các tổ chức quốc tế với kinh nghiệm phù hợp có thể cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho Chính phủ. Tuy vậy, quan trọng nhất là Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam phải làm chủ và thể hiện cam kết cao trong việc thực hiện những dự án này cũng như đúc rút các bài học kinh nghiệm thu được từ việc triển khai dự án thành những giải pháp chính sách thực tế.
	Hộp 4.1: Một số ví dụ về các dự án cụm ngành thí điểm

· Cụm ngành dệt may tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực lân cận (Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai); Ngành dệt may đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng là năng suất và giá trị gia tăng thấp. Dự án sẽ thực hiện một nghiên cứu và một vài sáng kiến cụ thể, như đào tạo kỹ năng cho cán bộ kỹ thuật và quản lý bậc trung, nâng cao năng lực thiết kế và xây dựng thương hiệu, thúc đẩy liên kết giữa ngành may và ngành dệt, hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành để xây dựng vùng nguyên liệu, v.v.
· Cụm ngành điện tử và cơ khí tại vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương); Xây dựng đội ngũ các nhà cung cấp nội địa (công nghiệp phụ trợ) để nâng cao giá trị gia tăng của cụm ngành. Sáng kiến này sẽ phối hợp với các doanh nghiệp FDI tiên phong để xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu các nhà cung cấp tiềm năng, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác và thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp, tạo động lực và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp FDI, v.v. Qua đó, giúp tổng quát hoá thành các chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ.
· Cụm ngành logistics tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh và lân cận; Nâng cao năng lực của cụm ngành logistics sẽ giúp tháo gỡ các nút thắt về cơ sở hạ tầng và nâng cao hiệu quả của hệ thống hạ tầng nói chung. Có thể tiến hành một đánh giá tổng thể về cụm ngành để xác định những vấn đề và thách thức lớn cả về mặt chính sách lẫn triển khai thực hiện. Dựa trên kết quả đánh giá, sẽ tổ chức một nhóm đối thoại với sự tham gia của các đối tác từ cả phía Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp trong những lĩnh vực có liên quan (giao thông, thương mại, thuế hải quan, kho bãi, cảng biển…) để đối thoại chính sách và tìm các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các hạn chế của cụm ngành logistics.
· Cụm ngành du lịch ở khu vực Miền Trung (Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, v.v.); Đã có một lượng lớn vốn FDI được rót vào các dự án bất động sản du lịch tại khu vực này, nhưng vẫn còn thiếu sự phối hợp giữa các địa phương nhằm phát triển một cụm ngành du lịch với các dịch vụ đa dạng và bền vững. Sáng kiến này sẽ xây dựng một chiến lược và triết lý phát triển du lịch tổng thể cho cả vùng, ưu tiên và thu hút đầu tư vào các dịch vụ bổ trợ cho du lịch như giao thông, giải trí, thương mại, chăm sóc y tế, v.v. và thúc đẩy liên kết và phối hợp giữa các đối tác thành viên trong cụm ngành
· Cụm ngành chế biến nông sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long; Phần lớn các sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế và do đó giá trị gia tăng thấp. Sáng kiến này sẽ kết nối các đối tác thành viên như nông dân, người thu mua và thương lái, nhà máy chế biến, siêu thị và các nhà xuất khẩu, các cơ quan kiểm soát chất lượng, cơ quan khuyến nông, v.v. để hình thành các nhóm đối tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập các liên kết kinh doanh và tìm các giải pháp nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm.


4.2.2.3.  Một chiến lược mới để nâng cao NLCT
Việt Nam cần một chiến lược kinh tế tổng thể nhằm nâng cao NLCT và đưa đất nước tiến lên giai đoạn phát triển mới với những lợi thế cạnh tranh mới. Chiến lược này cần hướng tới việc định vị Việt Nam như thế nào trong nền kinh tế toàn cầu. Để đạt tới điểm đích đó, sẽ cần điều chỉnh không chỉ nội dung nhiều chính sách, mà cả cách thức xây dựng và thực hiện các chính sách. Báo cáo này không có tham vọng vạch ra những chi tiết cụ thể về định vị nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Nhưng dù với kịch bản định vị nào, cũng sẽ có một số lĩnh vực căn bản quan trọng cần thay đổi. Dưới đây là năm lĩnh vực thuộc về chính sách và ba lĩnh vực thuộc về cấu trúc thể chế mà chúng tôi cho là quan trọng và cần tập trung.
· Các chính sách
.1. Giáo dục và đào tạo kỹ năng lao động
Kỹ năng lao động có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng một nền kinh tế giá trị gia tăng cao. Mặc dù giáo dục và đào tạo là chưa đủ, nhưng sẽ không có cách nào để tiến lên nếu thiếu một lực lượng lao động được đào tạo và giáo dục tốt, đáp ứng được những đòi hỏi của một nền kinh tế hiện đại, phức tạp. Có thể thấy ở Việt Nam có sự thống nhất quan điểm rất cao về yêu cầu nói trên, nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng được một lực lượng lao động như vậy.
Hệ thống giáo dục hiện nay không đáp ứng được yêu cầu, cả về số lượng, chất lượng và sự phù hợp với đòi hỏi của thị trường. Thực tế những năm qua cho thấy các cơ sở giáo dục đào tạo công lập chưa cung cấp được các kỹ năng cần thiết cho thị trường và năng lực của họ chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế. Đây là hệ quả của một hệ thống quản lý giáo dục còn mang nặng tính ý thức hệ và hành chính tập trung, cùng với việc thiếu phối hợp giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp.  Cho tới nay, có rất ít các cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài hoạt động trên thị trường do những rào cản về cấp phép và gia nhập thị trường cao. Gần đây có sự tăng vọt về số lượng các cơ sở đào tạo tư nhân trong nước mới thành lập, góp phần đáp ứng thêm nhu cầu thị trường. Nhưng chất lượng đào tạo của các cơ sở này rất khác nhau trong khi thị trường thì chưa đủ minh bạch để có thể cung cấp thông tin rõ ràng cho khách hàng (những người sử dụng dịch vụ) để họ có thể phân biệt và lựa chọn được chương trình đào tạo  phù hợp và có chất lượng cao. Quản lý nhà nước về giáo dục tập trung vào việc cấp phép và can thiệp hành chính (ví dụ như số lượng sinh viên tuyển sinh, mức lương của giảng viên, v.v.) hơn là quản lý chiến lược và kiểm soát chất lượng. Phổ cập giáo dục giúp mở rộng việc tiếp cận giáo dục nhưng có thể cũng đòi hỏi hy sinh chi phí đầu tư cho nâng cao chất lượng và sự phù hợp của nội dung giáo dục để đáp ứng yêu cầu thị trường. 
Một cách tiếp cận mới đối với vấn đề giáo dục và đặc biệt là vấn đề kỹ năng lao động là phải tập trung nhấn mạnh vai trò của giáo dục như là yếu tố trung tâm quyết định năng suất lao động. Thủ tục gia nhập thị trường cho các cơ sở tư nhân, đặc biệt là các cơ sở nước ngoài có năng lực, cần được đơn giản hoá và các cơ sở cần được trao quyền độc lập tự chủ nhiều hơn. Chính phủ cần tập trung vào vai trò là người điều tiết các cơ sở công và tư nhân thông qua việc thực hiện các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, thực hiện công khai minh bạch, và  các biện pháp khuyến khích hỗ trợ, kiểm tra giám sát và đầu tư. 
Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo từng ngành hay cụm ngành cụ thể cần được thúc đẩy để xây dựng các nội dung đào tạo đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Dựa trên trao đổi và đối thoại với các doanh nghiệp trong ngành, cụm ngành, Chính phủ cần đầu tư vào những lĩnh vực giáo dục – đào tạo mà tiềm năng tạo ra giá trị gia tăng cao nhất.

Các cơ chế hay chính sách cụ thể dựa trên những phân tích cơ bản trên đây có thể giúp tháo gỡ cả những nút thắt cục bộ trước mắt, đồng thời, mở  đường cho việc giải quyết các vấn đề ở tầm vĩ mô quốc gia. Một số khuyến nghị cụ thể như sau:
· Xây dựng một chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia dựa trên những nghiên cứu sâu và kỹ lưỡng về các loại kỹ năng, năng lực cần thiết phục vụ cho tăng trưởng trong tương lai. Chiến lược này cần được xây dựng trên cơ sở tham vấn chặt chẽ và có sự phối hợp thực hiện sát sao với các doanh nghiệp, hiệp hội thuộc các ngành và các cơ sở giáo dục đào tạo, thay vì chỉ do Chính phủ đơn phương đề xuất và thực hiện. Cần phải có một cơ quan trung ương làm đầu mối chủ trì và giám sát việc xây dựng và thực hiện chiến lược, cũng như tất cả các dự án, chương trình xây dựng nguồn nhân lực sau này. Cơ quan này sẽ điều phối các lĩnh vực chính sách và vấn đề hiện đang nằm rải rác, phân tán dưới sự quản lý của nhiều bộ, ngành khác nhau, ví dụ như mảng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mảng đào tạo dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và mảng đào tạo các kỹ năng chuyên ngành khác hiện do các Bộ chuyên ngành quản lý. Một Tổ công tác chuyên trách về cải cách giáo dục đặt dưới một cơ quan đầu mối phụ trách các cải cách nâng cao NLCT có thể giúp điều phối và phối hợp các hoạt động trong lĩnh vực này. Một ví dụ để tham khảo là Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực (WDA) thuộc Bộ Nguồn Nhân lực của Xingapo.
· Cải cách quản lý nhà nước về giáo dục: Thay vì tập trung vào điều hành và can thiệp hành chính, quản lý nhà nước về giáo dục cần xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng để kiểm soát có hiệu quả chất lượng, chứ không phải là số lượng, của các giảng viên, sinh viên và giáo trình đào tạo. Các rào cản gia nhập thị trường cần được tinh giản theo hướng cho phép những cơ sở đào tạo có năng lực tốt nhất gia nhập thị trường. Các cơ sở giáo dục đào tạo cần được trao quyền tự chủ nhiều hơn trong việc quyết định các vấn đề mang tính tổ chức và vận hành của đơn vị mình. Một hệ thống quản lý nhân sự dựa trên năng lực và kết quả công tác cần được thiết lập để khuyến khích các giảng viên và sinh viên tài năng nhất, đồng thời loại bỏ tham nhũng và gian lận trong giáo dục đào tạo. Phân bổ vốn phải gắn với kết quả hoạt động chứ không chỉ là quy mô của các cơ sở. Cần xây dựng được một hệ thống minh bạch để định hướng rõ ràng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ giáo dục. Chính phủ cần huy động những nguồn lực và quy luật của cơ chế thị trường để cải thiện chất lượng giáo dục, thay vì thực hiện các biện pháp can thiệp đi ngược lại quy luật thị trường. 
· Phát triển hệ thống đào tạo dạy nghề: Sự ưu ái của xã hội đối với giáo dục đại học (đặc biệt là các ngành quản lý và kinh doanh) so với đào tạo dạy nghề đã dẫn tới sự thiếu hụt nghiêm trọng các kỹ sư và công nhân kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu thị trường. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực này cần được hợp lý hoá, quy về một đầu mối (thay vì rải rác ở ba đầu mối như hiện nay). Các chương trình đào tạo nghề cần được phát triển và quản lý với sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp ĐTNN, các cơ sở đào tạo, chính quyền địa phương. Một ví dụ là chương trình WIRED của Mỹ, trong đó các chính quyền địa phương, các cơ sở đào tạo và các công ty cùng phối hợp đề xuất các chương trình, sáng kiến xây dựng và nâng cấp kỹ năng cho từng ngành, cụm ngành cụ thể và trình lên chính phủ liên bang để xin tài trợ.
· Thành lập một Quỹ Năng suất Quốc gia nhằm hỗ trợ các sáng kiến của các doanh nghiệp hoặc các ngành trong việc nâng cao năng suất thông qua cải tiến kỹ năng lao động, nâng cấp công nghệ, tối ưu hoá hệ thống quản lý sản xuất… Hiện nay, Việt Nam đã có Trung tâm Năng suất Việt Nam thuộc Bộ Khoa học Công nghệ nhưng trung tâm này chỉ tập trung vào một mảng rất hẹp của vấn đề năng suất là tư vấn và cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. Một Quỹ Năng suất Quốc gia sẽ cần một vị trí và vai trò cao hơn, lớn hơn, đặt ở một cơ quan trung tâm của hệ thống  để điều phối những nỗ lực nâng cao năng suất của các cơ quan, Bộ ngành có liên quan; và cần có một sứ mệnh lớn, có kiến thức và chuyên môn sâu về các ngành. Ví dụ về mô hình này có thể thấy ở Hàn Quốc, Xingapo và Hồng Kông.
.2. Cơ sở hạ tầng
Hạ tầng giao thông, viễn thông và năng lượng là một điều kiện quan trọng khác để Việt Nam có thể phát triển được nền kinh tế giá trị gia tăng cao. Cũng như vấn đề chất lượng lao động, quan điểm của các bên là tương đối thống nhất về vấn đề này, nhưng làm thế nào và ai làm thì chưa rõ.
Cách tiếp cận chính sách hiện nay đã giúp nâng cấp đáng kể cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam. Nhưng chi phí đầu tư hạ tầng thường cao hơn so với các dự án tương tự trong khu vực, trong khi tác động của các dự án đầu tư thì chưa thấy rõ. Tham nhũng và kém hiệu quả trong đầu tư cũng là vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Nhu cầu của nền kinh tế cũng đang tăng nhanh hơn tốc độ xây dựng hạ tầng.Trong nhiều trường hợp, các dự án hạ tầng được sử dụng như là công cụ của chính sách phát triển vùng miền, để bù đắp cho các địa phương có tốc độ phát triển chậm hơn. Chính phủ Việt Nam có kế hoạch khá tham vọng về đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn một cách đồng bộ, tới những vùng sâu vùng xa nhất. Đây là một ý định rất tốt nhưng cần được cân đối với thực tế nguồn lực và chiến lược vay nợ của quốc gia. Các nhà tài trợ cấp vốn cho các dự án, nhưng trong nhiều trường hợp, các dự án đều gắn với điều kiện của nước tài trợ. Ví dụ, nhiều quan ngại sâu sắc về dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh đã được thảo luận sôi nổi thời gian gần đây.
Cách tiếp cận chính sách mới về đầu tư hạ tầng cần đánh giá một cách có hệ thống và lựa chọn dự án trên cơ sở xem xét mức độ đóng góp của các dự án đó đối với việc cải thiện NLCT, chứ không phải để kích cầu hay bù đắp cho các địa phương. Cần tập trung việc kiểm soát ngân sách đầu tư và thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư hạ tầng quốc gia về đầu mối ở cấp trung ương. Mô hình hợp tác công – tư (PPP) có thể được sử dụng làm công cụ để tăng cường hiệu quả đầu tư, chứ không chỉ để huy động vốn đầu tư tư nhân. Một số dự án thí điểm về PPP đã được đưa ra thảo luận gần đây, ví dụ như tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Bây giờ đã tới lúc triển khai thực hiện và từng bước chuyển từ quy mô thí điểm sang nhân rộng ra ở quy mô lớn hơn.
Phần lớn các dự án hạ tầng hiện nay là do Chính phủ đầu tư và thực hiện. Việc củng cố tính minh bạch, hiệu quả và nâng cao trách nhiệm giải trình trong công tác đấu thầu, mua sắm công và xây dựng là điều kiện tối quan trọng không chỉ để giảm chi phí đầu tư mà còn để tăng cường chất lượng, qua đó, tạo dựng và duy trì uy tín của Việt Nam với các nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế.
Hạ tầng cơ sở không chỉ bao gồm “phần cứng’ như đường sá, cầu, cảng, sân bay, v.v. mà còn bao gồm “phần mềm” ngày càng đóng vai trò quan trọng như mạng lưới và dịch vụ logistics nhằm đảm bảo sự kết nối thông suốt và hiệu quả giữa các công trình hạ tầng “phần cứng”. Là một nền kinh tế xuất khẩu, Việt Nam cần đặc biệt chú trọng việc cải thiện hiệu quả các dịch vụ hậu cần logistics và thủ tục hải quan. Trên  trên thực tế  về lĩnh vực này  hiện  Việt Nam đang tụt lại sau so với các nước trong khu vực. Thiếu điện cũng đang nổi lên là một cản trở nghiêm trọng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các cơ chế hay chính sách cụ thể dựa trên những phân tích cơ bản trên đây có thể giúp tháo gỡ cả những nút thắt cục bộ trước mắt, đồng thời, mở  đường cho việc giải quyết các vấn đề ở tầm vĩ mô quốc gia. Một số khuyến nghị cụ thể như sau:

· Xây dựng một cơ chế lên kế hoạch tập trung trong điều phối, giám sát và đánh giá các dự án phát triển hạ tầng. Cần có một hệ thống minh bạch và có tính thực thi cao để xác định mức độ ưu tiên, lựa chọn, quản lý và đánh giá các dự án (ví dụ một bộ tiêu chí, hệ thống đấu thầu các dự án hạ tầng công, công bố công khai các thông tin về quy hoạch, quy mô, cấp vốn, tiến độ, cơ quan chịu trách nhiệm, v.v.). Các quyết định đầu tư cần dựa trên việc đánh giá chặt chẽ các yếu tố lợi ích và chi phí. Cơ quan/cơ chế điều phối này không nhất thiết phải tập trung hoá mọi quyền ra quyết định mà cần đóng một vai trò trung tâm trong việc xây dựng và giám sát thực hiện các quy hoạch tổng thể về phát triển hạ tầng, giám sát sự phù hợp của từng dự án cụ thể với quy hoạch tổng thể chung và đánh giá hiệu quả và tác động của các dự án. Cơ quan này cần đưa ra được một khung tổng thể và các quy định, quy trình cụ thể để các cơ quan và các cấp chính quyền thấp hơn tuân theo. Một ví dụ về cơ quan này là Bộ Phát triển Quốc gia (MND) của Xingapo, là cơ quan chủ trì điều phối phát triển hạ tầng của quốc gia (MND 2010).
· Củng cố hệ thống quản lý đấu thầu và đầu tư công, ví dụ như hài hoà hoá các quy trình đấu thầu với chuẩn mực quốc tế, xây dựng một hệ thống đấu thầu điện tử, thành lập một cơ quan giám sát độc lập trực thuộc Quốc hội, có quyền lực và thẩm quyền để giám sát, thanh tra và đánh giá các dự án lớn. Ở Xingapo, tất cả các hoạt động đấu thầu hạ tầng, các hoạt động mua sắm công và các kết quả trao thầu đều được công bố công khai và có thể truy cập trực tuyến thông qua hệ thống GeBIZ, hệ thống cổng đấu thầu điện tử “một cửa” của Chính phủ. Tại Hàn Quốc cũng có Hệ thống đấu thầu điện tử của Chính phủ (GePS) nhằm tập trung toàn bộ hoạt động đấu thầu của khu vực công trên một cổng thông tin chuyên biệt.
· Xây dựng những giải pháp tài trợ và góp vốn khả thi, dựa trên nguyên tắc thị trường để thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng (đặc biệt là đầu tư tư nhân). Mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong đầu tư hạ tầng là một phương án, nhưng cần có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo mô hình này không bị lạm dụng để trở thành công cụ đem lại đặc quyền cho một số nhóm thân hữu trong việc tiếp cận đất đai (đổi đất lấy hạ tầng) hoặc tiếp cận nguồn vốn ODA ưu đãi hoặc lợi dụng để áp thu phí sử dụng hạ tầng quá cao đối với người sử dụng. Bên cạnh sự cần thiết phải có một khung pháp lý minh bạch, cần có một hệ thống đấu thầu cạnh tranh công khai, có tính thực thi và hiệu quả với cơ chế giám sát, đánh giá để đảm bảo phát huy hiệu quả của mô hình PPP.
· Khắc phục tình trạng thiếu điện thông qua một gói giải pháp tổng thể kết hợp giữa đầu tư phát triển hệ thống, điều tiết thị trường và các biện pháp công nghệ. Giá điện cần được tự do hoá dần theo cơ chế thị trường để thu hút đầu tư vào ngành điện. Tạo dựng một thị trường cạnh tranh và buộc EVN phải vận động theo các quy luật và kỷ luật thị trường. Áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng và tiêu chuẩn công nghệ để giảm tỷ lệ tiêu thụ điện của các hộ tiêu thụ lớn như thép, xi măng, hoá chất… Phát triển và từng bước thương mại hoá các loại hình năng lượng mới, bền vững hơn như điện mặt trời, phong điện…
.3. Quản trị Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)
Các DNNN đã và đang là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam và sẽ vẫn tiếp tục giữ vai trò này trong thời gian tới. Tăng cường hiệu quả và năng lực của các DNNN là rất quan trọng để tăng hàm lượng giá trị gia tăng tạo ra và giúp giảm bớt gánh nặng về cấp vốn cho các doanh nghiệp này, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân có thể cạnh tranh và phát triển.
Cách tiếp cận chính sách hiện nay trong quản lý DNNN không tạo ra được các doanh nghiệp mạnh, có NLCT cao như mong đợi ban đầu của các nhà hoạch định chính sách. Ý định của các nhà quản lý là tạo ra những doanh nghiệp có sức mạnh trên cơ sở tận dụng tính kinh tế quy mô. Các DNNN được hưởng những đặc quyền và ưu đãi trên nhiều mặt như tiếp cận đất đai, cấp vốn và tín dụng ưu đãi và bảo lãnh tín dụng từ Chính phủ hoặc từ các ngân hàng thương mại quốc doanh, v.v. Họ có vị thế độc quyền trên nhiều lĩnh vực và có quan hệ mật thiết với các cơ quan quản lý ngành vì trong nhiều trường hợp, các cơ quan này cũng đồng thời là cơ quan chủ quản của họ. Các DNNN không phải tuân thủ nhiều quy định và chuẩn mực về quản trị công ty đang áp dụng đối với hầu hết các công ty đại chúng khác như công bố thông tin, kiểm toán độc lập, thuê quản lý chuyên nghiệp, đấu thầu cạnh tranh, v.v. Một điều dễ thấy là hiệu quả hoạt động của các DNNN thấp, và tăng trưởng tạo được một phần lớn nhờ mở rộng và đầu tư dàn trải sang các lĩnh vực khác, nằm ngoài các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Tình trạng tham nhũng và tư lợi là những vấn đề lớn đang phát sinh. Trên thực tế, thường  có xu hướng coi những thất bại hay khiếm khuyết nói trên là hệ quả của sai lầm cá nhân, nhưng  kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới chỉ ra rằng đây là những khiếm khuyết mang tính hệ thống. Cách tiếp cận chính sách hiện nay không những không tạo dựng được một môi trường để khuyến khích và tạo sức ép buộc DNNN phải nâng cao NLCT và năng suất, mà còn làm nguồn lực xã hội bị phân tán và không đến được với những doanh nghiệp có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất và làm ảnh hưởng tới lòng tin về một môi trường chính sách minh bạch và công bằng.
Cách tiếp cận chính sách mới cần tập trung vào tăng cường hiệu lực quản lý DNNN, tách biệt vai trò của nhà nước là chủ sở hữu với vai trò quản lý, điều hành. Chính phủ cần xác định một chính sách rõ ràng cho mình với tư cách là chủ sở hữu với các mục tiêu cụ thể mà chính phủ trông đợi sẽ thu lại được từ các DNNN. Các biện pháp của Chính phủ để giúp các DNNN nâng cao hiệu quả hoạt động cần tập trung vào nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, chứ không phải là tăng lợi nhuận ngắn hạn. Các DNNN cần phải chịu các áp lực cạnh tranh giống như các thành phần kinh tế khác (tư nhân trong nước hay nước ngoài). Cần đảm bảo là các DNNN sẽ phải cạnh tranh bình đẳng với tất cả các doanh nghiệp khác trên tất cả các khía cạnh và các thị trường, kể cả về vốn, và phải chịu sự điều chỉnh của quy luật và kỷ luật thị trường. Trong khi cổ phần hoá vẫn là ưu tiên chính sách trong trung hạn, việc cấp thiết trước mắt là cần áp dụng các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp hiện đại đối với các DNNN, đặc biệt là những chuẩn mực về công bố và minh bạch thông tin, quản lý rủi ro và về bổ nhiệm và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
Những chính sách và cơ chế cụ thể được đề xuất gồm:
· Tách biệt vai trò của Chính phủ với tư cách là chủ sở hữu ra khỏi vai trò là cơ quan quản lý, điều tiết. Điều này đòi hỏi Chính phủ phải uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu của mình tại các doanh nghiệp cho một cơ quan chuyên trách, độc lập và đủ mạnh mà cơ quan này sẽ hoạt động thuần tuý theo các nguyên tắc như một doanh nghiệp vì lợi nhuận và độc lập với các mục tiêu chính trị xã hội. Hiện nay, các tập đoàn kinh tế nhà nước lớn đều đang trực tiếp trực thuộc Thủ tướng hoặc các Bộ quản lý ngành – mà đây cũng đồng thời là những người/cơ quan chịu trách nhiệm lập chính sách và điều tiết thị trường. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã được thành lập nhưng chỉ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại những DNNN nhỏ. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, chính sách chủ sở hữu của SCIC chưa rõ, ban lãnh đạo của SCIC cũng chưa độc lập với các cơ quan quản lý nhà nước. Mô hình Temasek của Xingapo hay SASAC của Trung Quốc là những ví dụ rất rõ về mô hình tổ chức này và về sự tách biệt rõ ràng giữa Chính phủ với các doanh nghiệp có vốn nhà nước.
· Xây dựng các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế cho các DNNN, đặc biệt là các tiêu chuẩn và quy định về quản lý tài chính, hoạt động của Hội đồng quản trị, minh bạch và công khai thông tin, v.v. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của các DNNN phải chịu trách nhiệm cá nhân về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trước mắt, cần áp dụng sớm các tiêu chuẩn và quy định về minh bạch và công bố thông tin đối với các DNNN như đối với các công ty đại chúng.Tách biệt giữa mục tiêu/hoạt động lợi nhuận và phi lợi nhuận của các DNNN. Một ví dụ về chính sách này là sáng kiến của Viện Quản trị Doanh nghiệp khu vực Baltic. Họ đã cộng tác với chính phủ Litva để xây dựng các nguyên tắc quản trị DNNN và đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. 
· Đảm bảo cạnh tranh công bằng và kỷ luật thị trường trên những lĩnh vực và thị trường mà DNNN hoạt động. Tất cả các ưu đãi và trợ cấp phi thị trường dành cho các DNNN cần được dỡ bỏ. Chính phủ vẫn có thể hỗ trợ các DNNN nhưng phải theo cùng một nguyên tắc và trên cùng một mặt bằng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Sự hỗ trợ cần dành cho những doanh nghiệp nào có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất và đóng góp nhiều nhất vào NLCT. Hỗ trợ cần tập trung vào tăng năng suất dài hạn hơn là cải thiện lợi nhuận trước mắt. Cần hạn chế việc mở rộng đầu tư dàn trải của các DNNN sang các lĩnh vực không phải là thế mạnh cốt lõi của mình, đặc biệt là các lĩnh vực mang tính đầu cơ cao như bất động sản, đầu tư tài chính vì điều này có thể tạo ra những rủi ro mang tính hệ thống cho nền kinh tế. Các nguồn lực của nhà nước phân bổ cho các DNNN (đất đai và bất động sản, máy móc thiết bị, vốn và tín dụng, v.v.) cần được định giá lại bởi các tổ chức độc lập nhằm bảo vệ giá trị tài sản, tránh chảy máu, thất thoát tài sản của nhà nước. Cần củng cố khung chính sách về cạnh tranh và kỷ luật thị trường, ví dụ như củng cố vai trò và năng lực của Cục Quản lý Cạnh tranh (VCAD), tách vai trò của Cục độc lập ra khỏi Bộ, cơ quan quản lý ngành; áp dụng đấu thầu cạnh tranh công khai trong tất cả các hợp đồng của Chính phủ, mở cửa các lĩnh vực độc quyền nhà nước cho tư nhân hoạt động, v.v.
· Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các DNNN và xây dựng một chính sách nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thu được từ quá trình thoái vốn đầu tư. Cổ phần hoá cần được sử dụng như một công cụ để tiếp thu công nghệ và chuyển giao know-how, áp dụng các chuẩn mực quản trị mới và tạo sức ép cạnh tranh cho doanh nghiệp hơn là chỉ đơn thuần để thoái vốn nhà nước và thu hút đầu tư tư nhân. Khi một số lượng lớn các DNNN quy mô lớn được cổ phần hoá trong những năm tới, số tiền thoái vốn thu được sẽ rất lớn và đòi hỏi phải có chính sách quản lý và sử dụng thận trọng và có hiệu quả số tiền thoái vốn thu được.
.4. Thu hút vốn FDI
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt là vào các dự án mới, là một trong những động lực dẫn dắt tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua. Do khu vực doanh nghiệp trong nước còn yếu, khu vực FDI sẽ vẫn tiếp tục là một động lực quan trọng đối với tăng trưởng. Bên cạnh việc đầu tư vào các dự án mới, khu vực này có thể sẽ tiến tới mua lại các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có cả các DNNN.
Cách tiếp cận chính sách trong thu hút FDI hiện nay còn thụ động và nhắm tới việc thu hút được nhiều vốn đăng ký hay vốn cam kết. Nhưng giá trị mà sự thu hút này đem đến cho Việt Nam là chưa đủ. Thu hút FDI hiện nay còn chủ yếu tập trung vào quá trình giải quyết các vấn đề mang tính hành chính với các nhà đầu tư đã quyết định lựa chọn Việt Nam để đầu tư. Quá trình này hiện đang bị quản lý phân tán, rải rác ở các cơ quan quản lý trung ương và địa phương, trong khi sự kết nối và phối hợp giữa các cơ quan và các địa phương còn kém. Các địa phương thường chạy đua thu hút FDI bằng cách đưa ra các ưu đãi quá mức về thuế hoặc tiếp cận đất đai, hơn là xây dựng những lợi thế và yếu tố độc đáo, chiến lược của riêng địa phương mình. Chưa có những nỗ lực rõ nét, chủ động tiếp cận và vận động những nhà đầu tư có thể đóng góp và đem lại nhiều giá trị nhất cho Việt Nam trong việc nâng cao NLCT. Không có một cơ chế có hệ thống để kết nối các hoạt động đầu tư nước ngoài với nền kinh tế trong nước sau khi các dự án đầu tư đã được đưa vào thực hiện. Có rất ít, nếu không nói là không có, nỗ lực để tiếp tục duy trì quan hệ và phối hợp với nhà đầu tư sau khi cấp phép nhằm thu hút các nhà cung ứng dịch vụ hoặc nguyên liệu đầu vào của họ tới Việt Nam. Có rất ít sự phối hợp và gắn kết giữa chính sách FDI với các lĩnh vực chính sách khác để xây dựng được những gói giải pháp hay lợi thế tổng thể cho nhà đầu tư, đồng thời để tiếp thu ý kiến phản hồi của nhà đầu tư về những lợi thế cạnh tranh mới mà Việt Nam cần xây dựng để thu hút vốn. Do đó, Việt Nam có thể thu hút được nhiều vốn đầu tư đem lại lợi nhuận ngắn hạn nhưng những dòng vốn đó cũng rất linh hoạt và dễ dàng chảy sang các địa điểm khác hấp dẫn hơn. Việt Nam có may mắn đã thu hút được một vài dự án đầu tư mang tính dài hạn như Intel hay gần đây là Boeing khi họ nhìn thấy triển vọng tương lai của Việt Nam cũng như của khu vực. Tuy nhiên, những dự án đầu tư chủ yếu là kết quả do sức hút của các lợi thế tự nhiên đem lại, hơn là do thành công của chính sách thu hút FDI.
Cách tiếp cận chính sách mới về FDI cần tập trung vào vốn FDI thực hiện hay giải ngân hơn là vốn đăng ký; nhấn mạnh việc giám sát và theo dõi sau giải ngân một cách có hiệu quả. Công tác thu hút FDI cần được tách biệt khỏi công tác quản lý cấp phép. Công tác thu hút và lựa chọn dự án cần đánh giá các dự án FDI trên cơ sở sự đóng góp của dự án vào việc củng cố NLCT của Việt Nam. Những yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) cần được tận dụng làm đòn bẩy để cải thiện môi trường kinh doanh chung cho tất cả các doanh nghiệp. Cần xây dựng các cụm ngành xoay quanh các MNCs làm hạt nhân, từ đó thu hút và phát triển các doanh nghiệp khác, gồm cả các doanh nghiệp FDI, DNNN, doanh nghiệp tư nhân trong nước và có các biện pháp khuyến khích để thúc đẩy tác dụng lan toả tích cực của khu vực FDI sang các doanh nghiệp trong nước. Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan trung ương và địa phương trong việc thu hút và quản lý FDI cần được làm rõ.
Một số chính sách và cơ chế cụ thể được đề xuất như sau:
· Xây dựng một chiến lược thu hút FDI mới cho Việt Nam dựa trên định vị chiến lược và chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Chiến lược FDI này cần nhận dạng và xác định thứ tự ưu tiên các loại FDI mà Việt Nam muốn thu hút; các loại FDI này sẽ đóng góp giá trị gì cho nền kinh tế; có thể phát triển tiếp những gì dựa trên nền tảng mà những loại vốn FDI này đem lại để dịch chuyển lên phía trên của chuỗi giá trị, v.v. Chiến lược này cũng cần thảo luận Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với ai để thu hút những loại vốn FDI đó và như vậy Việt Nam cần đưa ra cho các nhà đầu tư những gì để có thể giành được những khoản đầu tư mà mình mong muốn.    

· Cải cách hệ thống quản lý FDI, từ khâu xác định thứ tự ưu tiên, xúc tiến, thu hút, quản lý, phối hợp sau cấp phép, cho tới giám sát, đánh giá. Điều này đòi hỏi cả việc củng cố lại cơ chế phân cấp hiện nay cho các địa phương. Cần có một cơ chế điều phối và giám sát tập trung ở trung ương để phối hợp các nỗ lực thu hút FDI và thực hiện triển khai dự án ở các địa phương để đảm bảo rằng các địa phương không cố gắng cạnh tranh bằng cách “phá rào” để thu hút FDI hoặc thu hút bất kỳ loại FDI nào bằng mọi giá, đồng thời đảm bảo các dự án được cấp phép phù hợp với quy hoach tổng thể của ngành, lĩnh vực mà dự án đó đầu tư vào.

· Củng cố năng lực và chức năng của Cục Đầu tư Nước ngoài (FIA) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư như là một cơ quan điều phối trung tâm về thu hút và quản lý FDI. FIA cần được cải tổ để không chỉ thực hiện chức năng của một cơ quan xây dựng chính sách và thu hút (thụ động) FDI, mà cần trở thành một cơ quan “cửa ngõ” làm đầu mối một cửa cung cấp các giải pháp và dịch vụ đầu tư tổng thể cho nhà đầu tư. Với vai trò này, FIA không chỉ phối hợp với các nhà đầu tư mới tới, mà còn theo sát các nhà đầu tư hiện tại để nắm bắt phản hồi của họ nhằm xây dựng, củng cố các lợi thế cạnh tranh của Việt Nam như là một địa chỉ đầu tư, đồng thời phối hợp với họ để thu hút các nhà cung cấp, nhà thầu phụ của họ cũng tới đầu tư tại Việt Nam. FIA cần được trang bị năng lực và trao quyền tương xứng để có thể thực hiện chức năng điều phối và quản lý chiến lược như trên.
· Thực hiện các sáng kiến phối hợp với các MNCs để xây dựng năng lực của các nhà cung cấp nội địa, hình thành các cụm liên kết ngành và xây dựng hệ thống động lực để khuyến khích chuyển giao công nghệ và tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp FDI và nền kinh tế trong nước. Để có thể tận dụng các MNCs như là đòn bẩy hay doanh nghiệp tiên phong để hình thành mạng lưới các nhà cung cấp nội địa phục vụ cho các MNCs và nhờ đó nâng cao năng suất tổng thể, thì việc sử dụng các ưu đãi về tài chính hay áp dụng các chính sách bắt buộc về tỷ lệ nội địa hoá là không đủ và cũng không hiệu quả. Các giải pháp chính sách phải giải quyết được những vấn đề quan trọng sau đây: (i) khả năng hấp thụ của nền kinh tế trong nước, ví dụ trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong nước, kỹ năng lao động, hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng, liên kết với các viện nghiên cứu, v.v. (ii) một hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ đủ mạnh và có thể thực thi để giảm thiểu các hành vi sao chép công nghệ khi các MNCs chia sẻ bí quyết công nghệ hay đặt hàng với các doanh nghiệp trong nước; (iii) mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và trình độ hay mức độ đòi hỏi của các khách hàng trên thị trường nội địa – khi những nhân tố này kích thích các công ty cạnh tranh bằng đổi mới, cải tiến mẫu mã và công nghệ chứ không chỉ là cạnh tranh bằng giá; (iv) đặc thù của từng ngành, v.v. Đặc biệt là tại những thị trường nhỏ và mới nổi, khi rủi ro đối với cả doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước trong việc đầu tư vào các liên kết sản xuất, tiêu thụ là cao thì cần có vai trò của Chính phủ trong việc giảm bớt các rủi ro này và giúp cho hai phía gặp được nhau thông qua việc cung cấp các khuyến khích, động lực phù hợp, ví dụ như cùng chia sẻ một phần rủi ro tín dụng (bảo lãnh rủi ro), đào tạo lao động hay cung cấp đất, v.v.

Một chính sách FDI mới cần được đặt trong tổng thể chính sách NLCT nói chung và kết nối chặt chẽ với các lĩnh vực chính sách khác. Chính sách quản lý đất đai rất quan trọng nhằm khuyến khích các đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất mang tính dài hạn, tạo giá trị gia tăng thay vì vào các lĩnh vực mang tính ngắn hạn hoặc đầu cơ, ví dụ như vào lĩnh vực bất động sản, nhà hàng khách sạn… Việc đào tạo kỹ năng lao động hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng cần hướng tới việc phục vụ một cách có chọn lọc những loại FDI giúp nâng cao NLCT. 
Một ví dụ về kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này là Uỷ Ban Phát triển Kinh tế (EDB) của Xingapo. Trong thời kỳ đầu khi quốc gia mới giành được độc lập, ưu tiên chính sách của chính phủ là tạo nhiều việc làm thông qua các ngành sử dụng nhiều lao động. Khi đó EDB được thành lập để thực hiện chức năng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Xingapo nhằm phục vụ mục tiêu trên. EDB đã xây dựng một chiến lược và định hướng các chính sách thu hút FDI của mình bám theo mục tiêu chiến lược nói trên của quốc gia và thành lập các văn phòng xúc tiến đầu tư ở nước ngoài để triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút loại hình FDI mà họ muốn nhắm tới (EDB 2010).

.5. Chính sách phát triển ngành và cụm liên kết ngành
Nâng cao NLCT đòi hỏi phải có sự chuyên môn hoá cao trong những lĩnh vực mà ở đó sự hiện diện của các hoạt động/doanh nghiệp hỗ trợ hay có liên quan với nhau sẽ giúp đạt được mức năng suất cao hơn mức một doanh nghiệp riêng lẻ có thể đạt được. Sự chuyên môn hoá này thực chất là kết quả của những yếu tố và năng lực đặc thù, sẵn có tại một địa điểm, và được hình thành bởi sự chuyển hoá hữu cơ của các lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh qua thời gian. Chính phủ không thể tạo ra sự chuyên môn hoá này nhưng có thể điều khiển các chính sách để tác động lên những động lực thúc đẩy chuyên môn hoá. 
Cách tiếp cận chính sách hiện nay về chuyên môn hoá và chính sách ngành của Việt Nam vẫn dựa vào việc xây dựng các DNNN trở thành các tập đoàn anh cả của quốc gia, cấp tín dụng ưu đãi cho các công ty riêng lẻ và xây dựng những khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh và chuyên biệt (khu công nghiệp). Đã có nhiều bản chiến lược hay quy hoạch tổng thể của các ngành được xây dựng, nhưng gần như không có sự kết nối, phối hợp, hay triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch này, cũng chưa có cơ chế đối thoại một cách có hệ thống với các cụm ngành đang tồn tại và phát triển trong nền kinh tế. Có rất ít liên kết giữa các nỗ lực riêng lẻ, mang tính cục bộ của chính sách ngành như can thiệp và trợ cấp với các chính sách có liên quan như thu hút FDI, đào tạo kỹ năng lao động hay phát triển hạ tầng.
Cách tiếp cận chính sách mới cần tập trung vào các cụm ngành và chuỗi giá trị, thay vì các công ty riêng lẻ hay các chuyên ngành hẹp, riêng biệt. Mục tiêu của chính sách là tăng năng suất, chứ không phải tăng lợi nhuận của một vài công ty đơn lẻ nào đó. Đối với các ngành và cụm ngành đang tồn tại, sự phối hợp và những động lực hình thành cụm ngành cần được củng cố để các cụm ngành phát triển đúng nghĩa chứ không chỉ đơn thuần là một nhóm doanh nghiệp cùng đặt tại một địa điểm. Cùng với việc củng cố các mối liên kết nội bộ trong một cụm ngành, cần xây dựng các liên kết với bên ngoài cụm ngành, dọc theo chuỗi giá trị mà doanh nghiệp đang tham gia. Các cụm ngành được xây dựng xoay quanh các doanh nghiệp MNCs tiên phong sẽ là bệ phóng để các công ty trong nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các ưu tiên chính sách cần tập trung vào việc tạo dụng một môi trường để kích thích việc hình thành các mối liên kết và hiệu ứng lan toả tích cực trong cụm ngành. Các chính sách cụm ngành hiện đại khác về cơ bản với các chính sách can thiệp kiểu truyền thống là những chính sách thường nhắm tới các công ty hay các ngành cụ thể thông qua các biện pháp trợ cấp hoặc bảo hộ. Các chính sách cụm ngành hiện đại cần mở ra cho tất cả các cụm ngành sẵn sàng và có khả năng nâng cấp, nhưng cũng hỗ trợ sự trỗi dẫy của các cụm ngành mới. Chính phủ cần khuyến khích các doanh nghiệp trong cụm ngành cạnh tranh ở mức độ cao hơn thay vì bảo vệ họ khỏi cạnh tranh. Các chính sách có liên quan của chính phủ (phát triển vùng, kỹ năng lao động, đầu tư hạ tầng, thu hút FDI, cải cách thể chế, v.v.) cần được xây dựng xoay quanh và lấy chính sách cụm ngành làm trung tâm nhằm đưa ra được những gói giải pháp chính sách đồng bộ và toàn diện để giải quyết các vấn đề phát triển của từng ngành cụ thể. Việc định hướng chính sách lấy cụm ngành làm trung tâm sẽ giúp tăng hiệu quả về mặt đầu tư cho chính sách của Chính phủ trong khi giảm thiểu những can thiệp làm méo mó chính sách. 
Một số chính sách và cơ chế cụ thể được đề xuất như sau:
· Sắp xếp lại các công cụ chính sách hiện nay (thu hút FDI, phát triển kỹ năng lao động, khu công nghiệp, phát triển doanh nghiệp tư nhân, v.v.) theo hướng gắn với hình thành và phát triển các cụm ngành. Việc xây dựng chính sách lấy cụm ngành làm trung tâm sẽ giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành theo hình thức phối hợp công – tư.
· Thực hiện các dự án thí điểm hình thành cụm ngành hoặc mạng lưới các nhà cung cấp trong nước, các doanh nghiệp phụ trợ xoay quanh hạt nhân là các doanh nghiệp nước ngoài hoặc DNNN quy mô lớn. Khu công viên khoa học Hsinchu của Đài Loan (HSP) là một ví dụ tốt về việc dựa trên tinh thần hình thành cụm ngành để nâng cao hiệu quả của khu công nghiệp. Chính phủ đã xây dựng khu công viên khoa học này nằm gần các trường và viện nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan (Chiaotung và Tsinghua) và Viện nghiên cứu Công nghệ công nghiệp Đài Loan, cung cấp những hỗ trợ tài chính hấp dẫn và tập trung thu hút đầu tư vào một nhóm ngành cụ thể với tiềm năng liên kết giữa các ngành cao. 
· Tiến hành lập bản đồ phân bố các cụm ngành trên cả nước nhằm định vị và đánh giá thực trạng tình hình phát triển các cụm ngành hiện nay trên cả nước. Cơ sở dữ liệu về các cụm ngành được lập từ dự án này có thể kết hợp với việc xây dựng một Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp Vùng (RCI) để phục vụ cho việc thiết kế các chính sách cụm ngành và chính sách phát triển vùng phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Chỉ số này sẽ đánh giá toàn diện các nền tảng cạnh tranh vi mô và vĩ mô của địa phương đặt trong bối cảnh liên kết vùng, bổ sung cho chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI) hiện nay với trọng tâm đánh giá tập trung vào sự năng động trong điều hành của chính quyền địa phương để tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho khu vực tư nhân. Qua thời gian, cơ sở dữ liệu và những kết quả nghiên cứu của dự án lập bản đồ phân bố cụm ngành này có thể được phát triển thành một chương trình đào tạo chính sách về cụm ngành, tương tự như Sáng kiến theo dõi cụm ngành của Châu Âu (European Cluster Observatory)
 hay khoá đào tạo Kinh tế vi mô về NLCT của trường đại học Harvard
. 
· Khuyến khích việc xây dựng và thực hiện các dự án, sáng kiến thí điểm về cụm ngành thông qua việc thành lập một Quỹ Sáng kiến Phát triển Cụm ngành Việt Nam nhằm cấp tài trợ cho việc xây dựng chiến lược phát triển các cụm ngành dựa trên các đề án được trình lên Quỹ và được một hội đồng thẩm định quốc tế đánh giá, xét duyệt theo một quy trình công khai. Các dự án này sẽ được đánh giá và lựa chọn dựa trên khả năng cũng như tiềm năng nâng cấp các cụm ngành ra sao. Vốn tài trợ ban đầu có thể chỉ phục vụ cho giai đoạn phân tích và xây dựng chiến lược, còn sau đó giai đoạn triển khai thực hiện có thể do các chương trình phát triển ngành, cụm ngành của Chính phủ tài trợ.
· Kiến trúc thể chế
.1. Quy trình chính sách
Để có được các chính sách hiệu quả trong những lĩnh vực đã đề cập trên đây cũng như các lĩnh vực khác, cần phải có quy trình xây dựng và thực hiện chính sách hiệu quả và khoa học. NLCT đạt được không phải chỉ bằng một lần xây dựng chính sách tốt. Nó đòi hỏi khả năng liên tục nâng cấp và cải thiện các chính sách một cách có hệ thống và một quá trình liên tục thực hiện một cách có hiệu quả các chính sách đó.
Xây dựng và thực hiện chính sách ở Việt Nam hiện nay còn nhiều yếu kém. Việc lập  chính sách thường dựa trên rất ít, hoặc thậm chí không dựa trên, thông tin số liệu và bằng chứng thực tế. Trong khi chất lượng chính sách ở các cấp cao hơn (ví dụ các văn bản pháp luật, chính sách do Quốc hội hay Chính phủ ban hành) đã tiến bộ nhiều, đặc biệt từ sau khi gia nhập WTO, thì chất lượng và việc áp dụng các quy định chính sách ở các cấp thấp hơn (do các Bộ hoặc địa phương ban hành) còn chưa đồng nhất. Việc tham vấn ý kiến các chuyên gia và những cá nhân, tổ chức bên ngoài chính phủ chưa được chú trọng đúng mức. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) được coi là một trong những diễn đàn đối thoại chính sách thành công nhất trong số các diễn đàn mà World Bank tổ chức tại các quốc gia (World Bank 2009), nhưng ngay tại đó cũng chưa có cơ chế rõ ràng và có hệ thống để theo dõi, đánh giá kết quả sau khi tham vấn cũng như việc tiếp nhận và phản ánh các ý kiến tham vấn vào nội dung chính sách. Nhìn chung, Việt Nam không thiếu quy hoạch, kế hoạch chính sách nhưng những quy hoạch, kế hoạch này thường được xây dựng một cách riêng rẽ, thiếu kết nối, dẫn đến nhiều khi mâu thuẫn nhau. Sự thiếu kết nối giữa các tổ chức tài trợ quốc tế tại Việt Nam với những lĩnh vực ưu tiên hay quan tâm khác nhau cũng góp phần đưa tới sự hạn chế trong tham vấn chính sách. Các kế hoạch dài hạn tồn tại tách biệt với các chương trình hành động cụ thể trong ngắn hạn. Việc theo dõi, đánh giá xem liệu chính sách có có được thực hiện và tác động như mong muốn hay không thường không được thực hiện một cách có hệ thống. 
Cách tiếp cận chính sách mới cần phải dựa trên số liệu thực tế, phân tích và đánh giá khoa học để xây dựng các chính sách phù hợp với thực tiễn và cần có quy trình rõ ràng để theo dõi, đánh giá chất lượng và sự phù hợp của chính sách. Cần củng cố nâng cao năng lực và phối hợp tốt hơn trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch. Quy hoạch, kế hoạch chính sách cần gắn với ngân sách thực hiện; các kế hoạch/ngân sách ngắn hạn cần được thường xuyên cập nhật và phản ánh trong các quy hoạch/kế hoạch dài hạn. Cần phải xây dựng cơ chế và cơ quan đánh giá tác động chính sách. Sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ trong xây dựng và thực hiện chính sách cần được tăng cường. Đối thoại giữa chính phủ và các khu vực ngoài chính phủ trong quá trình xây dựng chính sách cần được thực hiện một cách có hệ thống. Đối với các tổ chức tài trợ quốc tế, Chính phủ Việt Nam cần có một chiến lược kinh tế tổng thể quốc gia và dựa trên đó để vận động tài trợ và khai thác các lĩnh vực thế mạnh của từng nhà tài trợ  nhằm phục vụ tốt nhất cho những mục tiêu tổng thể của quốc gia.
Những khuyến nghị chính sách và cơ chế cụ thể gồm:
· Thiết lập một cơ quan ở cấp trung ương về Đánh giá Tác động Chính sách (RIA) nhằm tổ chức thực hiện một cách có hệ thống công tác rà soát các văn bản và quy định pháp luật hiện hành cũng như đánh giá các luật, văn bản mới ban hành dựa trên các tiêu chí như hợp pháp, rõ ràng, nhất quán, hiệu quả, và phù hợp, v.v... Đề án 30 về Đơn giản hoá Thủ tục hành chính đã đạt được kết quả đáng kể trong việc tập hợp các quy định, thủ tục hành chính hiện hành, bước đầu rà soát để đề xuất cắt giảm. Việt Nam đã có Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, theo đó yêu cầu các văn bản quy phạm pháp luật mới phải thực hiện đánh giá tác động chính sách (RIA) trước khi ban hành. Đây là một bước tiến lớn trong quá trình cải cách luật pháp cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, hiện chưa có một cơ quan trung ương có đủ thẩm quyền và năng lực giám sát chất lượng các báo cáo RIA, cũng như chưa có quy định về quy trình RIA… Vì vậy, các cải cách cơ bản nói trên đối với quy trình lập pháp gần như chưa thực hiện được. Cơ quan mới về RIA sẽ điều phối và hợp lý hoá các chức năng quản lý văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thể chế hiện đang nằm rải rác tại các Bộ, ngành khác nhau như Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, v.v. Có thể đặt cơ quan này trực thuộc Quốc hội như mô hình cơ quan CBO thuộc Quốc hội Mỹ.
· Thiết lập một cơ chế rà soát và tham vấn tự động để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, bao gồm các hiệp hội doanh nghiệp, có thể góp ý kiến vào các dự thảo luật và quy định chính sách trong một khoảng thời gian cần thiết trước khi ban hành. Cần có cơ chế theo dõi và đánh giá xem các ý kiến đóng góp đã được tiếp thu và phản ánh vào các dự thảo chính sách như thế nào. Cũng cần có một cơ chế cho phép các doanh nghiệp và công dân được kháng nghị hành chính đối với các quy định và chính sách trái luật hoặc không phù hợp. 
· Xây dựng một kế hoạch ngân sách trung hạn gắn với việc ban hành các luật và chính sách mới. Ngân sách cho từng năm năm cần phải được dự kiến và tổng hợp thành các kế hoạch trung hạn. Ngân sách hiện tại cần được lên kế hoạch sao cho đảm bảo các mục tiêu dài hạn hơn của chính sách tài khoá, đặc biệt là tính đến các chu kỳ kinh tế. Các kế hoạch ngân sách trung hạn cần phản ánh được những thay đổi cụ thể trong ngân sách hàng năm. Một khả năng gợi ý là mời Nhóm công tác các quan chức cấp cao về ngân sách của OECD (SBO) tiến hành rà soát lại hệ thống lập kế hoạch ngân sách hiện nay của Việt Nam. Những rà soát tương tự đã được thực hiện tại Thái Lan và Philippin.
.2. Năng lực của bộ máy nhà nước
Muốn có các chính sách chất lượng cao đòi hỏi phải có một bộ máy nhà nước có năng lực cao. Các cán bộ công chức được đào tạo tốt và các cơ quan nhà nước có cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý hiệu quả là những điều kiện tối quan trọng để chính phủ hoạt động đạt hiệu quả cao.
Cách tiếp cận chính sách hiện nay ở Việt Nam vẫn thể hiện ở mức độ nhất định một mô hình tổ chức bộ máy nhà nước theo kiểu truyền thống. Đã có nhiều chương trình học bổng đào tạo dài hạn cũng như các khoá đào tạo ngắn hạn để tăng cường năng lực cho công chức nhà nước, nhưng việc thiếu một hệ thống động lực và đánh giá dựa trên năng lực trong khu vực công đã hạn chế tác dụng của những chương trình đào tạo này. Thiếu một hệ thống động lực phù hợp và cơ chế trọng dụng nhân tài để khuyến khích nâng cao hiệu quả công tác (mức lương của công chức nhà nước thấp hơn nhiều so với thị trường, các quyết định về đề bạt và lương thưởng không gắn với kết quả công tác, không có cơ chế trách nhiệm giải trình cá nhân, v.v.). Năng lực lãnh đạo còn phân tán và sự phối hợp giữa các cơ quan, bộ phận còn yếu. Chưa có các nguyên tắc quản trị và hệ thống quy tắc ứng xử chuẩn mực đối với bộ máy hành chính công, dẫn tới tham nhũng và các hành xử sai quy tắc. Các cơ quan và công chức nhà nước thường bị quá tải với các công việc quản lý sự vụ, hành chính và do đó không thể đầu tư thời gian và sức lực đúng mức cho những công việc quản lý, lập chính sách mang tính chiến lược. 

Cách tiếp cận chính sách mới cần dựa trên những nỗ lực tổng hợp, toàn diện để đưa ra giải pháp hiện đại về năng lực lãnh đạo, đào tạo nguồn nhân lực, tạo cơ chế động lực và cơ cấu tổ chức phù hợp.

Những chính sách và cơ chế cụ thể được đề xuất như sau:
· Thành lập một Bộ phận Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các chuyên gia và cán bộ có trình độ, uy tín và có đủ nguồn lực để nghiên cứu, phân tích chính sách cũng như đề xuất các phương án chính sách khả thi. Bộ phận này cần có thẩm quyền cao để có thể thu thập số liệu và điều phối các Bộ, cơ quan trong chính phủ. Bộ phận này cũng có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ chính sách của các bộ, ngành và đóng vai trò điều phối chung. Một số nước đã có mô hình này, ví dụ như Bộ phận Chiến lược trong Văn phòng Thủ tướng Anh. 
· Thực hiện triệt để việc phòng và chống tham nhũng; tham nhũng là vấn đề mang tính hệ thống, không phải là vấn đề hành xử cá nhân. Để chống tham nhũng hiệu quả đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp và có tầm nhìn dài hạn. Phải triệt tiêu các động lực làm nảy sinh tham nhũng thông qua những biện pháp trừng phạt và xử lý mạnh tay, nghiêm minh cũng như thiết lập một chế độ tiền lương cạnh tranh, gắn với năng lực và kết quả công tác của các công chức. Sự nêu gương và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các vị lãnh đạo cũng là một yếu tố quan trọng. Xoá bỏ và ngăn chặn các cơ hội để tham nhũng có thể phát sinh, ví dụ như minh bạch công khai hoá thông tin, đơn giản hoá thủ tục hành chính, sử dụng các công cụ của chính phủ điện tử, v.v. Cần thể chế hoá cơ chế chống tham nhũng, ví dụ qua việc thành lập một cơ quan chống tham nhũng độc lập trực thuộc Quốc hội. Những ví dụ quốc tế về các nỗ lực chống tham nhũng thành công có thể kể đến Uỷ ban độc lập chống tham nhũng của Hồng Kông (ICAC) và Ban Điều tra Tham nhũng của Xingapo (CPIB). ICAC có chức năng điều tra, ngăn chặn và thông tin về các hành vi tham nhũng trong khi CPIB tập trung chủ yếu vào chức năng điều tra (Heilbrunn 2004, 3-6). Cả hai cơ quan nói trên đều đã đạt được những thành quả đáng kể trong công tác chống tham nhũng trong cả khu vực công và tư nhân.
· Rà soát lại hệ thống đào tạo công chức cán bộ hiện nay, bắt đầu từ một số đơn vị làm thí điểm. Đào tạo về đánh giá tác động chính sách (RIA) là một ví dụ; có rất nhiều chương trình đào tạo về kỹ thuật lập pháp, nhưng rất ít chương trình đào tạo về cách tiếp cận trong việc xây dựng một hệ thống chính sách và quy định theo nguyên tắc thị trường và hướng tới phục vụ các đối tượng mà chính sách điều chỉnh. Ngoài việc thiết kế các chương trình đào tạo, việc lựa chọn cán bộ tham gia đào tạo cũng quan trọng. Việc lựa chọn cần dựa trên năng lực và tính chất công việc của cán bộ; không nên coi đào tạo như là một quyền lợi để phân phát. Kinh nghiệm của Xingapo trong việc xây dựng bộ máy công vụ rất đáng để tham khảo. Mỗi năm Chính phủ đều có các chương trình học bổng để chọn ra những sinh viên ưu tú nhất để đào tạo tiếp và tiếp nhận vào làm việc trong bộ máy nhà nước. Sáng kiến này giúp chính phủ thu hút được những người trẻ tuổi tài năng nhất để đảm đương các vị trí lãnh đạo chủ chốt của bộ máy trong tương lai. Trọng dụng nhân tài và đánh giá cán bộ dựa trên năng lực luôn là những nguyên tắc hàng đầu trong chính sách hành chính công vụ của Xingapo. Cục Hành chính công vụ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng có một bộ phận nghiên cứu và xây dựng chiến lược riêng, chuyên xây dựng các kế hoạch cũng như thử nghiệm và thực hiện các ý tưởng mới về cải cách bộ máy hành chính công vụ. Họ tiến hành nghiên cứu về các kỹ năng mới cần xây dựng cho bộ máy công chức cũng như thực hiện các dự án nghiên cứu chính sách để cải thiện chất lượng các dịch vụ công và nâng cao năng lực của bộ máy công chức.
· Việc thực hiện một chương trình cải cách toàn diện bộ máy hành chính công là tối quan trọng và cấp thiết để đảm bảo sự thành công của các nỗ lực cải cách khác. Cần xây dựng một chiến lược cải cách hành chính công với những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng một hệ thống hành chính công hiện đại. Sự minh bạch, năng lực và kết quả công tác là những nguyên tắc cơ bản cần áp dụng trong các quyết định về tuyển dụng, lương thưởng và đề bạt trong hệ thống. 
.3. Cấu trúc liên kết giữa Trung ương và địa phương
Với quy mô và đặc điểm địa lý của Việt Nam, việc phân bổ hợp lý, hiệu quả quyền hạn và trách nhiệm giữa chính quyền trung ương và các địa phương là vô cùng quan trọng. Các công ty luôn có cơ sở sản xuất kinh doanh đặt tại một địa phương nào đó, do đó họ sẽ chịu tác động tổng hợp của các hiệu ứng chính sách từ cấp trung ương tới địa phương. 
Cơ cấu phân quyền và phối hợp hiện nay của Việt Nam hiện đang có nhiều điểm yếu. Việc thiếu kết nối và phối hợp giữa các cơ quan ở cấp trung ương với cấp địa phương dẫn tới việc các quy định và chính sách được triển khai thực hiện rất khác nhau giữa các địa phương. Các địa phương nhiều khi thường áp dụng chiến lược “sao chép”  các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của các vùng, tỉnh khác thay vì tự xây dựng những chiến lược riêng phù hợp với đặc thù địa phương mình. Các địa phương cũng thường cạnh tranh nhau thông qua việc “phá rào” các quy định chung hoặc dùng những lợi thế sẵn có như đất đai  để thu hút đầu tư. Chính sách phát triển của các địa phương thường không được đặt trong mối liên kết giữa các địa phương trong vùng. Chính sách vùng của cấp trung ương chủ yếu vẫn là bù đắp cho các tỉnh, vùng kém phát triển hơn những phát triển hơn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội.
Cách tiếp cận chính sách mới cần rà soát,  xem xét lại cơ chế phân cấp và chế độ trách nhiệm giải trình hiện nay, đồng thời, củng cố chức năng giám sát và kiểm soát trung ương đối với cấp địa phương trong ban hành và thực thi chính sách, thẩm quyền được giao. Các vùng hay địa phương cần được khuyến khích nâng cao NLCT của mình dựa trên những lợi thế và vị trí đặc thù của địa phương. Thay vì cạnh tranh, cần khuyến khích sự phối hợp và hợp tác giữa các tỉnh thông qua các chính sách phát triển cụm ngành.
Một số chính sách và cơ chế cụ thể được đề xuất như sau:
· Cấp vốn trên cơ sở cạnh tranh cho các tỉnh/vùng để xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh/vùng đó. Thay vì bù đắp cho các tỉnh bằng việc đầu tư hạ tầng hay phân bổ vốn, Chính phủ trung ương có thể khuyến khích các tỉnh bằng cách cấp vốn tài trợ cho họ xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của địa phương và cho họ một cơ chế phù hợp để thực hiện chiến lược đó. Mặc dù có những điểm khác biệt về điều kiện kinh tế - chính trị, nhưng Diễn đàn Phát triển Vùng của Đan Mạch có thể là một ví dụ hữu ích để Việt Nam tham khảo. 
· Chính phủ trung ương có thể hỗ trợ sự phát triển của các vùng thông qua việc xây dựng một nền tảng kiến thức và kỹ năng về phát triển vùng, trong đó bao gồm các bộ số liệu cụ thể về từng vùng/địa phương – ví dụ Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Vùng (RCI) như đã đề cập trong phần chính sách cụm ngành nói trên, cũng như tổ chức các chương trình đào tạo cho các cán bộ xây dựng chính sách ở cấp địa phương.
· Rà soát lại cấu trúc phân cấp hiện nay giữa cấp trung ương và địa phương, củng cố vai trò giám sát và kiểm soát chất lượng của cấp trung ương. Xem xét khả năng tập trung hoá chức năng quản lý trong một số lĩnh vực về một đầu mối trung tâm (ví dụ như rà soát chính sách, quy định; cơ sở hạ tầng, v.v.) nhằm giúp điều phối, ưu tiên hoá, giám sát và đánh giá các chính sách vùng và việc thực hiện chính sách. Gần đây OECD đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu chính sách về chủ đề này mà Việt Nam có thể tham khảo
.
4.2.3. Các cải cách chính sách trong những lĩnh vực khác
Những cải cách về chính sách và thể chế đã đề cập ở phần trên là những cải cách rất quan trọng mà việc thực hiện chúng có thể sẽ giúp Việt Nam nâng cao được NLCT trong ngắn và trung hạn.  Nhưng tất nhiện, Chính phủ cũng cần phải chủ động thực hiện cải cách trên nhiều lĩnh vực khác nữa. 

Cải cách chính sách trong những lĩnh vực đó cần gắn với tổng thể chiến lược nâng cao NLCT nói chung của quốc gia. Các nhà hoạch định chính sách của Chính phủ cần hiểu rõ chiến lược tổng thể này và trong mỗi quyết định chính sách của họ, họ cần cân nhắc ba câu hỏi sau:
· Liệu chính sách hay chương trình đó có ảnh hưởng tới các nỗ lực đang thực hiện trong chiến lược nâng cao NLCT không?
· Liệu có thể thiết kế chính sách hay chương trình đó theo cách để kết hợp hay tận dụng được các chính sách hay nỗ lực đang đưa ra trong chiến lược nâng cao NLCT không?
· Liệu chính sách hay chương trình đó có góp phần tạo ra những lợi thế cạnh tranh mà chiến lược nâng cao NLCT đang muốn tạo dựng?
Để những câu hỏi này có thể trở thành một bộ tiêu chí hướng dẫn hiệu quả cho các nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý ở các cấp, cần phải đưa ra công bố và thảo luận rộng rãi chiến lược/chương trình hành động nâng cao NLCT quốc gia. Việc tạo sự đồng thuận và tuân thủ chiến lược này không thể thực hiện bằng mệnh lệnh; đó là quyết định tự do của các cá nhân trong việc sử dụng quyền tự quyết của họ để ra các quyết định phù hợp với mục tiêu chung của quốc gia. Điều này nghe có vẻ khó nhưng thực tế không quá khó để đạt được – các cá nhân sẽ nhìn ra lợi ích của họ trong việc đưa ra những quyết định mà quyết định đó có thể gắn kết hay tận dụng được nhiều nhất có thể các quyết định khác đang được đưa ra bởi các tổ chức, cá nhân khác trong hay ngoài Chính phủ. 
4.3. Nâng cao NLCT Việt Nam: Cách thức và lộ trình thực hiện?
Có lẽ nhiều kiến nghị được trình bày trong các phần trên đây của báo cáo đã từng được đề xuất trước đó dưới hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên, phân tích cho thấy, nhiều vấn đề mặc dù đã được nêu và kiến nghị vẫn cứ tồn tại, chưa được giải quyết. Việc thiếu một cơ chế để theo dõi và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả không phải là vấn đề chỉ riêng có ở Việt Nam. Lý do cho tình trạng này là gì và làm thế nào để khắc phục?

· Chưa nhìn thấy sự cấp thiết phải thay đổi; sau nhiều năm tăng trưởng ấn tượng và mức sống của hàng triệu người Việt Nam đã được cải thiện, áp lực để thay đổi cách tiếp cận đối với mô hình phát triển kinh tế  là chưa đủ lớn và đủ mạnh. 
Phân tích trong báo cáo này cho thấy sự hài lòng với những thành tựu đạt được có thể là mối nguy lớn nhất. Ba nhiệm vụ chính đã nêu ở phần trên phản ánh những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Rủi ro về mất cân đối vĩ mô có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng lớn. Hai rủi ro còn lại sẽ dần dần làm suy giảm tốc độ tăng trưởng trong trung hạn. Các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách của Việt Nam cần phải nhận diện rõ những rủi ro nói trên và nổ lực mạnh mẽ để đẩy lùi chúng. Những rủi ro này không phản ánh sự thất bại của mặt chính sách, mà trên  nhiều mặt đó là hệ quả tự nhiên của quá trình tăng trưởng nhanh mà nền kinh tế Việt Nam đạt được trong hơn 25 năm qua. Cần phải coi những rủi ro này như là động lực để thôi thúc hành động và đổi mới. 
· Thiếu động lực cá nhân để thay đổi: với mỗi cơ cấu thể chế nhất định, luôn tồn tại những nhóm lợi ích được hưởng lợi hoặc tạo dựng được tầm ảnh hưởng từ cơ cấu thể chế và hệ thống chính sách hiện tại. Điều này không chỉ riêng có ở Việt Nam, mà tồn tại ở rất nhiều quốc gia khác. Điều quan trọng là cần tạo dựng được động lực đủ mạnh để vượt qua lợi ích thiểu số của một số nhóm lợi ích riêng lẻ nhằm tiến hành những cải cách đem lại những lợi ích chung to lớn hơn cho quốc gia và đại đa số người dân.

Báo cáo này không kỳ vọng sẽ đưa ra một phương thuốc thần kỳ để khắc phục vấn đề nhóm lợi ích vốn hết sức phức tạp. Báo cáo chỉ nhằm cung cấp các số liệu và phân tích khách quan nhất nhằm chỉ ra rằng những cải cách nào là cần thiết để phục vụ lợi ích chung của quốc gia và người dân Việt Nam. Phần tiếp theo của báo cáo sẽ trình bày một vài gợi ý về một chiến lược thực hiện nhằm từng bước xây dựng động lực và tạo dựng được sự ủng hộ rộng rãi cho việc thực hiện cải cách.   
· Thiếu cơ sở logic và số liệu hỗ trợ cho các khuyến nghị; nhiều đề xuất chính sách được đưa ra mà không dựa trên các phân tích rõ ràng về những vấn đề hay thách thức mà chính sách muốn giải quyết. Các đề xuất khuyến nghị đó thường chung chung và có thể áp dụng cho mọi quốc gia. Điều này làm giảm tính thuyết phục của các khuyến nghị vì chúng không gắn với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.
Không giống như một số nghiên cứu khác, báo cáo này cung cấp đầy đủ các số liệu và đánh giá khoa học được hỗ trợ bởi các luận cứ thực tế làm cơ sở cho các khuyến nghị đưa ra. Các khuyến nghị này gắn với điều kiện thực tế của Việt Nam và có thể bổ trợ lẫn nhau để đạt hiệu quả cao nhất. Báo cáo cũng đưa ra một bức tranh tổng thể về việc kết hợp đồng bộ các giải pháp trong từng lĩnh vực chính sách cụ thể như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu. Việc thực hiện riêng lẻ một vài cải cách trong một vài lĩnh vực là không đủ, mặt khác cố gắng thay đổi mọi thứ cùng một lúc là không khả thi.

· Chưa chú trọng đúng mức tới khâu triển khai thực hiện; các chuyên gia tư vấn bên ngoài, nhất là khi họ xuất phát từ môi trường nghiên cứu và học thuật, thường tập trung nhiều hơn vào việc phân tích, nhận diện và xác định vấn đề. Sau đó họ thường xác định những mục tiêu cần đạt được trong một kịch bản tối ưu hoá. Tuy nhiên, họ ít tập trung hơn vào việc tìm hiểu làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó. Và họ cũng thường ít tìm hiểu vì sao trước đây lại chưa có những nỗ lực tương tự hoặc những nỗ lực đã có mà chưa thành công.
Báo cáo này cung cấp một số gợi ý bước đầu về một chiến lược thực hiện những giải pháp kiến nghị nói trên. Phần còn lại của chương này trước hết sẽ thảo luận về cách thức xác định trình tự ưu tiên thực hiện các kiến nghị đã nêu để có thể đạt được thành công. Sau đó, chúng tôi xin đề xuất một cơ cấu tổ chức chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp quá trình thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên đã được xác định. Những kiến nghị này chưa phải là một kế hoạch triển khai hoàn chỉnh, và chúng tôi cũng chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ về các điều kiện kinh tế chính trị để tiến hành cải cách ở Việt Nam vì điều này nằm ngoài khuôn khổ nghiên cứu của báo cáo. Nhưng chúng tôi ý thức rất rõ tầm quan trọng của công tác triển khai thực hiện và hy vọng có thể cung cấp một số gợi ý ban đầu làm cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách nghiên cứu và phát triển thành một chương trình hành động cụ thể của mình.
Cuối cùng, các nhà hoạch định chính sách cũng thường đặt câu hỏi hoài nghi về mục đích thực sự của các báo cáo tư vấn độc lập vì e ngại rằng các báo cáo này gắn với lợi ích của các tổ chức tài trợ thực hiện báo cáo. Báo cáo này được xây dựng với sự hợp tác giữa một viện nghiên cứu của Việt Nam và của Xingapo, và không nhằm mục đích hay phục vụ lợi ích nào khác ngoài việc giúp Việt Nam đạt được hiệu quả chính sách cao nhất thông qua việc cung cấp các số liệu, đánh giá, và phương pháp luận cùng với các gợi ý chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định. Bất cứ quan điểm còn thiên lệch hay không chính xác nào được thể hiện trong báo cáo đều là quan điểm cá nhân của người viết, chứ không thể hiện lợi ích của một tổ chức nào.
4.3.1. Trình tự thực hiện các cải cách
Việc lập một trình tự thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược nâng cao NLCT không chỉ là một kỹ thuật thực hiện, mà còn là một công việcquan trọng. Trước hết, các chính phủ không thể cải tiến hay thay đổi tất cả các các yếu tố của NLCT cùng một lúc. Bởi vì, điều đó   vượt quá khả năng của các chính phủ và thường dẫn tới thất bại. Đối với Việt Nam, thách thức này càng lớn hơn vì nền kinh tế Việt Nam đang cần chuyển đổi từ một nền tảng cạnh tranh với các lợi thế hiện tại sang một nấc thang mới với các lợi thế mới. Thứ hai, hiệu quả của một cải cách thường phụ thuộc vào các bước cải cách được tiến hành song song hoặc đã được thực hiệntrước đó. Nếu không có một trình tự thực hiện đúng, sẽ mất nhiều thời gian hơn nhiều để đạt được kết quả. Trong thời gian đó, ý chí và quyết tâm chính trị để theo đuổi cải cách có thể bị giảm sút nếu không có đủ và có kịp thời những kết quả hay bằng chứng thuyết phục. Do đó, xác định được một trình tự cải cách hợp lý là một yếu tố quan trọng của một chiến lược nâng cao NLCT bền vững.
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Đối với Việt Nam, chúng tôi đề xuất một quá trình cải cách theo hướng tăng dần. Ban đầu, những thay đổi về NLCT sẽ được dẫn dắt bởi một số hoạt động ở quy mô thí điểm. Dần dần, các giải pháp mới từ việc thực hiện thí điểm sẽ được nhân rộng ra ở quy mô quốc gia và mở ra nhiều lĩnh vực khác. Và ở giai đoạn cuối cùng sẽ là các thay đổi về cơ cấu thể chế trong việc hoạch định chính sách và thực thi chính sách. 

Ngoại lệ duy nhất trong cách tiếp cận từ dưới lên này là nhóm các giải pháp đối phó với những rủi ro ngày càng tăng của mất cân đối vĩ mô. Bởi vì, một đối sách có hiệu quả để giải quyết vấn đề này cần phải có các thay đổi trên tất cả các cấp độ từ giải pháp riêng lẻ đến nội dung của chính sách và cải cách cơ cấu tổ chức trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. 
Có hai lý do chính để lựa chọn cách tiếp cận từ dưới lên cho chiến lược nâng cao NLCT. Thứ nhất, vì chưa có  một “nguy cơ rõ ràng và trực diện” đe dọa sự thịnh vượng của Việt Nam,  nên sẽ không dễ huy  động được sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ đối với một chương trình cải cách toàn diện. Các cải cách sẽ dễ xảy ra hơn nếu những kết quả tích cực có được từ các cải cách ở cấp dưới dần tạo ra động lực thúc đẩy những thay đổi ở cấp cao hơn, Thứ hai là với cơ cấu chính trị và đặc thù của Việt Nam, một chiến lược nâng cao NLCT sẽ phải thuyết phục những người ra quyết định ở các cấp và các bộ phận khác nhau của Chính phủ. Một quy trình thực hiện từ trên xuống theo mệnh lệnh sẽ khó có hiệu quả trong một môi trường như vậy. Một quá trình thay đổi dần dần sẽ có nhiều cơ hội để thu nhận được sự ủng hộ và đồng thuận qua thời gian hơn.
Tuy nhiên, cách tiếp cận từ dưới lên cũng có những bất lợi. Một chiến lược quốc gia nhằm xác định các lợi thế cạnh tranh cụ thể và định vị định vị Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu không thể  xây dựng được từ dưới lên; nó đòi hỏi phải có ,  quyết định từ trên xuống, và chính quyết định đó sẽ là tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng các quyết định chính sách cụ thể.. Những khuyến nghị trong báo cáo này đã tạm thời “bỏ qua” một chiến lược tổng thể quốc gia như vậy. Các hành động chính sách được kiến nghị là nhất quán với tập hợp các chương trình cụ thể mà những chương trình đó có lẽ sẽ là những lựa chọn cho Việt Nam. Quá trình xây dựng chiến lược quốc gia về năng lực cạnh tranh sẽ bắt đầu sau khi các khuyến nghị cụ thể trong báo cáo này được thực hiện thành công.
4.3.2. Quản lý  chương trình hành động nâng cao NLCT 
Nâng cao NLCT là một quá trình tổng hợp, toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực chính sách và nhiều cấp độ chính quyền khác nhau. Trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là trong việc thiết kế và thực hiện các cải cách kinh tế vi mô, quá trình này đòi hỏi phải tập hợp các thành phần tham gia từ cả bên trong và bên ngoài Chính phủ. Quá trình thực hiện chương trình hành động nâng cao NLCT đòi hỏi phải xác định và phân công trách nhiệm một cách rõ ràng ít nhất trong hai cấp độ. Một là, đối với mỗi sáng kiến hay biện pháp cụ thể, cần phải có một cơ quan hay nhóm công tác chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện sáng kiến hay biện pháp đó. Hai là, cần có một cơ quan tổng hợp cấp trung ương để quản lý bao quát toàn bộ danh mục các hoạt động, chương trình cải cách, đảm bảo rằng tất cả giải pháp, nhiệm vụ quan trọng nhất đều được triển khai thực hiện, đồng thời, huy động được một cách kịp thời các nguồn lực và nhân tố mới. 
Trong những năm qua, Hội đồng năng lực cạnh tranh quốc gia đã được thành lập ở nhiều quốc gia. Các hội đồng có thể khác nhau về cơ cấu tổ chức, mục tiêu và chức năng nhiệm vụ. Phần lớn các hội đồng đều có nhiệm vụ xây dựng các chương trình hành động nâng cao NLCT để trình Chính phủ. Các hội đồng đều có thành phần đại diện từ cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân và thường do một lãnh đạo cấp cao của Chính phủ hoặc kết hợp cả lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp đồng chủ trì
. Hội đồng thường có một ban thư ký nhỏ để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng, tập hợp các phân tích chính sách từ các ngành Bộ, ngành của Chính phủ và các chuyên gia tư vấn bên ngoài, và tổng hợp các kết quả phân tích thành các báo cáo và đề xuất chính sách cho Chính phủ. 
Ví dụ về những nước có Hội đồng NLCT được tổ chức theo mô hình chung khá phổ biến này có Croatia, Ai Cập, Peru và Thuỵ Điển
. Mặc dù những hội đồng kiểu này có tác dụng nâng cao chất lượng của các thảo luận chính sách về NLCT, tác động của hội đồng đối với việc ra chính sách thường là hạn chế. Một số nước khác lại tổ chức mô hình hội đồng NLCT gắn chặt với quá trình xây dựng chính sách. Để làm được điều này, cần có sự gắn kết trực tiếp hoặc gián tiếp của hội đồng với các cấp lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, hoặc thông qua việc tổ chức hội đồng như là một bộ phận của bộ máy hành chính nhà nước. Ví dụ, Hàn Quốc có Hội đồng NLCT của Tổng thống (PCNC) và hội đồng này báo cáo trực tiếp lên Tổng thống. Mô hình tổ chức này giúp cho hội đồng có quyền lực chính trị và có thể tác động trực tiếp vào quy trình chính sách. PCNC có trách nhiệm rà soát việc triển khai thực hiện các sáng kiến nâng cao NLCT mà hội đồng đề xuất. Hội đồng NLCT quốc gia của Philippin cũng báo cáo trực tiếp lên Tổng thống, nhưng ít tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế và thực hiện chính sách hơn so với mô hình của Hàn Quốc. Ngược lại, Hội đồng NLCT quốc gia của Cộng hoà Dominic lại được xây dựng chỉ để giám sát việc thực hiện Chương trình về nâng cao NLCT quốc gia. Hội đồng về Toàn cầu hoá của Đan Mạch và Hội đồng Chính sách Khoa học Công nghệ của Phần Lan (mới được đổi tên thành Hội đồng Nghiên cứu và Đổi mới vào tháng Một 2009) đều do Thủ tướng chủ trì và có thành viên là các Bộ trưởng có liên quan cùng với đại diện các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, nghiệp đoàn. Ở cả hai quốc gia trên, các thành viên chính phủ trong hội đồng đều sử dụng những hội đồng này như những diễn đàn để thảo luận và thiết kế các chính sách mà sau đó được luật hoá. Hội đồng NLCT của Ailen được tổ chức như một bộ phận của bộ máy hành chính nhà nước, nhưng có cả các thành viên được chỉ định từ bên ngoài khu vực nhà nước. Nhiệm vụ của hội đồng này là cung cấp cho Chính phủ các số liệu, phân tích và tư vấn khách quan về các vấn đề NLCT. Mô hình của Xingapo thì mang tính chất của một cơ quan tạm thời nhằm đánh giá NLCT, với tên gọi gần đây nhất là Hội đồng Chiến lược Kinh tế, cũng theo cách tiếp cận tương tự như của Ailen.
Từ kinh nghiệm quốc tế này, Việt Nam cần lựa chọn cho mình một cơ cấu hội đồng phù hợp nhất với các nhu cầu chính sách kinh tế và các điều kiện cụ thể của hệ thống thể chế. Trong báo cáo này, chúng tôi chỉ ra một số yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam: Việt Nam cần cải thiện chất lượng đối thoại chính sách ngay từ khâu xây dựng, thiết kế chính sách. Việt Nam cần đưa ra các lựa chọn chính sách dựa trên tầm nhìn chiến lược về cái đích mà mình muốn hướng tới, và những việc cần làm để đi tới đích. Và Việt Nam cần phối hợp nhuần nhuyễn một cách có thệ thống giữa xây dựng chính sách với thực hiện và đánh giá chính sách.
Chúng tôi kiến nghị thành lập Hội đồng Năng lực Cạnh tranh Việt Nam (VCC) để đảm nhận vai trò này.
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Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng:

Chúng tôi kiến nghị Hội đồng năng lực cạnh tranh có ba nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 
· Điều phối các cơ quan chính phủ và các nhóm dự án phối hợp công – tư tham gia thực hiện các cải cách và sáng kiến được đề ra trong chương trình nâng cao NLCT. Tuy bản thân Hội đồng có thể không có nhiều nguồn lực, nhưng Hội đồng sẽ hỗ trợ huy động các nguồn lực tài chính và năng lực chuyên môn cần thiết. Các thành viên của Hội đồng sẽ giám sát và chỉ đạo, hướng dẫn cho các nhóm dự án cụ thể. 
· Giám sát tiến độ thực hiện của từng hoạt đông, dự án nói riêng và toàn bộ chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh nói chung. Hội đồng sẽ thảo luận về việc bổ sung, điều chỉnh hay chấm dứt các hoạt động, dự án hiện có và đề xuất các dự án, hoạt động mới. Điều này đòi hỏi Hội đồng phải có năng lực và thẩm quyền để yêu cầu và tiếp nhận thông tin từ các Bộ, ngành của Chính phủ, cũng như phải có năng lực giám sát nội bộ trong bản thân Hội đồng hoặc Ban thư ký của Hội đồng, có thể thông qua phối hợp với các cơ quan chính phủ phụ trách về kiểm toán, phân tích chính sách và quản lý ngân sách.
· Báo cáo với các cơ quan của Đảng, Chính phủ, và cộng đồng về tiến độ và kết quả thực hiện chương trình nâng cao NLCT, gồm cả việc thường xuyên cập nhật, rà soát, đánh giá tiến độ cũng như tổ chức các sự kiện như Hội nghị NLCT Việt Nam hàng năm hay xuất bản Báo cáo NLCT Việt Nam hàng năm (hoặc hai năm một lần).

Cơ cấu tổ chức và hoạt động:
Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Hội đồng có các thành viên là  lãnh đạo của các Bộ, ngành, cơ quan chủ chốt của Chính phủ,  các nhà quản lý doanh nghiệp  có uy tín, bao gồm cả  doanh nghiệp nước ngoài. Với chức năng nhiệm vụ quan trọng và tổng hợp như vậy, nhất thiết Hội đồng phải do cấp lãnh đạo cao nhất của Chính phủ đứng đầu. Chúng tôi đề xuất Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng. Hội đồng được phân chia thành các nhóm công tác, mỗi nhóm chịu trách nhiệm về một (hoặc một số) lĩnh vực chính sách nhất định. 
Hội đồng sẽ có một Ban thư ký giúp việc với thành phần là các chuyên gia và các nhà hoạt động thực tiễn hàng đầu trong các lĩnh vực. Ban thư ký sẽ hoạt động độc lập hoàn toàn với các cơ quan chính phủ nhưng có quyền liên hệ và báo cáo trực tiếp với lãnh đạo cấp cao nhất của Chính phủ. Ban thư ký cần có ngân sách hoạt động riêng. Hội đồng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Tư vấn Chính sách của Thủ tướng.
Bước đầu, Chính phủ có thể nghiên cứu thành lập một Ban chỉ đạo nhằm chủ trì việc thực hiện các dự án thí điểm về nâng cao NLCT được đề xuất trong báo cáo này. Thành phần của Ban chỉ đạo bao gồm các cán bộ cấp cao của các Bộ, ngành và đại diện các doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác. Ban chỉ đạo có thể báo cáo trực tiếp lên một Phó Thủ tướng và Phó Thủ tướng sẽ phân công một đơn vị đầu mối đóng vai trò là Tổ thư ký cho Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo này sẽ chủ trì việc triển khai thử nghiệm hình thức phối hợp công – tư, phối hợp liên ngành trong thực hiện các dự án. Ban chỉ đạo này sẽ là hạt nhân để hình thành nên Hội đồng NLCT với quy mô và chức năng nhiệm vụ bao quát hơn.
Kết luận
Sự tăng trưởng năng động của Việt Nam từ giữa thập kỷ 80 là một trong những câu chuyện thành công ấn tượng nhất của kinh tế thế giới. Sự tăng trưởng này đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế cho tới nay chủ yếu được dẫn dắt bởi sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường, sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới và sự chuyển đổi cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Gần đây, các chính sách tập trung vào tăng cường đầu tư vốn để duy trì tăng trưởng. Về tổng thể, tăng trưởng của Việt Nam trong những thập kỷ qua chủ yếu dựa trên việc khai thác các lợi thế cạnh tranh sẵn có, nhất là nguồn lao động giá rẻ.
Mô hình tăng trưởng này đã đạt tới giới hạn, thể hiện rõ qua mức năng suất thấp và các mất cân đối mang tính cơ cấu của nền kinh tế. Việt Nam sẽ cần vượt lên khỏi mô hình tăng trưởng hiện nay nếu không muốn bị tắc lại ở mức thu nhập trung bình thấp và phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng cao từ các nền kinh tế mới nổi. Để làm được việc đó, Việt Nam cần liên tục nâng cấp các nền tảng năng lực cạnh tranh sẵn có của mình cũng như tạo dựng những lợi thế cạnh tranh mới để bước lên một nấc thang phát triển mới. 

Hiện nay ở Việt Nam đã có sự thống nhất và sẵn sàng cao giữa các chủ thể của nền kinh tế về việc đưa những vấn đề này ra thảo luận một cách nghiêm túc và triển khai thành các giải pháp thực hiện cụ thể. Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Việt Nam được xây dựng với hy vọng sẽ cung cấp các nghiên cứu toàn diện dựa trên các số liệu khoa học và các đề xuất chính sách cụ thể nhằm phục vụ cho các thảo luận chính sách quan trọng này. Báo cáo không có tham vọng sẽ đưa ra một phương thuốc thần để giải quyết ngay lập tức các vấn đề và thách thức hiện nay. Nhưng Báo cáo sẽ gợi ý một lộ trình rõ ràng để có thể thực hiện thành công các bước đi sắp tới. Thành công của quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Tham vọng của chúng tôi là đề xuất một nền tảng cơ sở phục vụ cho các thảo luận chính sách và xây dựng một lộ trình thực hiện nhằm nhanh chóng biến các nghiên cứu phân tích thành hành động chính sách. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ xây dựng một chuỗi các Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Quốc gia định kỳ cho Việt Nam. Chúng tôi mong muốn và cam kết sát cánh cùng Việt Nam trong nỗ lực quan trọng này trong thời gian tới. 
Tài liệu tham khảo Chương 4:

Chương trình Kinh tế Fulbright (2008). “Thách thức về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam”.
Heilbrunn, John R. (2004). “Anti-Corruption Commissions: Panacea or Real Medicine to Fight Corruption?” World Bank Institute, http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37234Heilbrunn.pdf. Accessed August 13, 2010.

Singapore Ministry of National Development (2010). http://www.mnd.gov.sg/. Accessed August 13, 2010.

Singapore Economic Development Board (2010). http://www.edb.gov.sg. Accessed August 13, 2010.

World  Bank (2009). “Review of World Bank Group Support to Structured Public-Private Dialogue for Private and Financial Sector Development,” http://www.publicprivatedialogue.org/papers/. Accessed October 13, 2010.

� Mức nợ công của Việt Nam tính đến cuối 2009 vào khoảng 44.7% of GDP (Theo Bộ Tài chính). Nợ công trên đầu người đã tăng 4 lần, từ 144 USD năm 2001 lên 548 USD năm 2009, tương đương 18%/năm, trong khi GDP bình quân đầu người chỉ tăng 6%/năm trong cùng thời kỳ (EIU).


� Dự trữ ngoại hối đã giảm mạnh từ 4,6 tháng nhập khẩu vào cuối năm 2007 xuống dưới 3 tháng nhập khẩu vào cuối 2009 (IMF, International Financial Statistics)





� Việt Nam có tỷ lệ thu ngân sách trên GDP trong giai đoạn 2004 – 2009 cao nhất so với các nước trong khu vực, trung bình đạt 26,8% GDP (EIU)





� Thông tin về Đề án 30 tại �HYPERLINK "http://thutuchanhchinh.vn"�http://thutuchanhchinh.vn�





� Để xem thêm về “bộ ba nhiệm vụ bất khả thi” đối với chính sách tài khoá và tiền tệ của Việt Nam, tham khảo Harvard/FETP (2008a, b).





� Tham khảo thêm các thảo luận về tầm quan trọng của quản lý vĩ mô tại các tài liệu khác. Về sự minh bạch và phối hợp đồng bộ các chính sách vĩ mô, xem Harvard/Fulbright (2008b) và IMF (2009); về sự độc lập của Ngân hàng Nhà nước, xem Vu Thanh Tu Anh (2010c); về chức năng giám sát của NHNN đối với các định chế tài chính, xem Rosengard et al (2010).


� European Cluster Observatory, �HYPERLINK "http://www.clusterobservatory.eu/"�http://www.clusterobservatory.eu/� 





� Khoá đào tạo NLCT của GS. Porter, �HYPERLINK "http://www.isc.hbs.edu/moc"�www.isc.hbs.edu/moc� 


� Xem �HYPERLINK "http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34413_1_1_1_1_1,00.html"�http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34413_1_1_1_1_1,00.html� 


� Ngoại lệ là Hội đồng NLCT của Hoa Kỳ và Hội đồng Tư nhân về NLCT của Colombia. Cả hai hội đồng này thành phần đều chỉ gồm đại diện của khu vực tư nhân và họ tự tổ chức ra hội đồng như là một đối tác thảo luận chính sách với Chính phủ.





� Hội đồng Toàn cầu hoá của Thuỵ Điển hoạt động từ 2007 tới 2009, và tổng kết hoạt động của mình trong báo cáo cuối cùng của Hội đồng, tham khảo �HYPERLINK "http://www.sweden.gov.se/sb/d/9299/a/84844"�http://www.sweden.gov.se/sb/d/9299/a/84844� (truy cập ngày 13/10/2010).





1

Ba Nguyên tắc Chỉ đạo chính

Chuyển  từ tập trung vào các yếu tố vĩ mô dẫn dắt chuyển dịch cơ cấu sang nâng cấp các nền tảng vĩ mô và vi mô cho tăng trưởng năng suất

Vai trò của Chính phủ từ Kiểm soát một nền Kinh tế đang Chuyển đổi sang Xây dựng Lợi thế Cạnh tranh cho một nền Kinh tế Thị trường

Từ  chỗ khu vực SOE và FDI giữ vai trò chi phối sang sự kết hợp do thị trường điều chỉnh giữa doanh nghiệp tư nhân trong nước, SOE và FDI
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Mức độ cải cách/ 

Độ rộng của chính sách
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Thay đổi cấu trúc chung của việc xây dựng và thực hiện chính sách

Hoạt động

Chính sách

Thể chế

Tức thời

Dài hạn

Giải quyết các thách thức hiện tại trong một lĩnh vực cụ thể hoặc một vài trường hợp thí điểm
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Xây dựng chiến lược cho những lĩnh vực chính sách hoặc nhóm mục tiêu cụ thể
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Các nhiệm vụ then chốt đối với Việt Nam

Việt Nam có thể tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao trong vài năm tới nếu tránh được những  thách thức đang nổi lên

Việt Nam có thể tiến sang bước phát triển mới nếu từ bây giờ có thể tạo ra những nền móng để vượt lên khỏi bẫy thu nhập trung bình thấp



Điều chỉnh những mất cân bằng kinh tế vĩ mô ngày càng tăng

Giải quyết những nút tắc cổ chai trong các nhân tố đầu vào quan trọng

Tạo nền tảng cho năng suất cao hơn

Giải quyết những thách thức đang nổi lên

Chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Đảm bảo tăng trưởng hiện tại

Tạo điều kiện tăng trưởng tương lai
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